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LỜI CẢM ƠN 

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đặc biệt là các thầy cô trong Khoa Kinh tế, những 

người đã tận tụy truyền lửa đam mê và trang bị cho em nền tảng tri thức vững chắc. 

Những bài học không chỉ nằm trong trang sách mà còn là những giá trị đạo đức nghề 

nghiệp quý báu mà em sẽ mang theo suốt hành trình sự nghiệp sau này. Khóa luận 

tốt nghiệp với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung” không chỉ là cột mốc khép lại hành 

trình giảng đường, mà còn là thành quả từ sự tận tâm chỉ dạy của thầy cô và sự hỗ trợ 

nhiệt thành từ các tổ chức, cá nhân. 

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cô Nguyễn Thị Thanh 

Phương – Giảng viên hướng dẫn. Em thực sự may mắn khi được Cô trực tiếp dẫn dắt, 

luôn theo sát, tận tình góp ý và giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này một cách 

tốt nhất. Chính sự kiên nhẫn, những định hướng khoa học sắc bén cùng những lời 

động viên kịp thời của Cô đã giúp em vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để hoàn thiện 

đề tài một cách trọn vẹn nhất. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng các anh, chị tại phòng Kế 

toán – Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung. Cảm ơn các anh chị đã mở lòng đón 

nhận, tận tình chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý giá và tạo mọi điều kiện tốt nhất để 

em được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế sinh động. 

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành khóa luận, song do kiến 

thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, bài viết chắc chắn không tránh 

khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý 

báu từ quý thầy cô để kiến thức của em ngày càng được hoàn thiện và vững vàng hơn. 

Cuối cùng, em xin chúc quý thầy, cô và ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nguyên 

liệu Gỗ miền Trung sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giảng dạy, đạt được 

nhiều thành công trong công việc của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn !  



 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. 

Sự cạnh tranh gay gắt, biến động của thị trường, chính sách pháp luật và yêu cầu ngày 

càng cao từ khách hàng đã đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động sản xuất – kinh 

doanh. Để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp buộc phải không ngừng nâng 

cao hiệu quả quản lý, đặc biệt là trong công tác quản trị tài chính và kế toán. 

Muốn cho doanh nghiệp bảo toàn được số vốn kinh doanh và quan trọng là hoạt 

động có lợi nhuận. Bên cạnh các biện pháp quản lý chung, doanh nghiệp cần nhận 

thức và quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và xác định đúng đắn kết quả 

kinh doanh vì nó chính là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, 

thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Từ đó có thể tồn tại và phát triển ngày 

càng vững mạnh trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động, khốc liệt. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong suốt quá trình thực tập 

ở Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung và được sự hướng dẫn tận tình của 

GVHD Th.S Nguyễn Thị Thanh Phương cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kế toán trong 

phòng kế toán công ty, em đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài: “Kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ”. 

Khoá luận tốt nghiệp gồm 3 phần: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung. 

Chương 3: Nhận xét và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu 

Gỗ Miền Trung. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1. Các khái niệm về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS) – Doanh thu và thu nhập khác 

các khái niệm cơ bản về doanh thu được trình bày như sau: 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ 

kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là doanh thu từ bán hàng và 

cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán 

hoặc hàng bán bị trả lại và các loại thuế gián thu như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 

nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực 

tiếp). 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS) – Doanh thu và thu nhập khác các 

khái niệm cơ bản về các khoản giảm trừ doanh thu được trình bày như sau: 

Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lượng sớm. 

Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm 

chất, sai quy cách hoặc lạc hậu. 

Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ 

bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 

1.1.2. Khái niệm về chi phí 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 01- Chuẩn mực chung các khái niệm 

cơ bản về chi phí được trình bày như sau: 

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản 

nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông 

hoặc chủ sở hữu. 

1.1.3. Khái niệm về kết quả hoạt động kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh là việc xác định và phản ánh kết quả hoạt động 

kinh doanh trong một thời gian nhất định ( tháng, quý, năm ). Kết quả hoạt động kinh 

doanh là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp và nó chịu ảnh hưởng của các yếu tố 

như quy mô, chất lượng, chiến lược trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp rất quan trọng để 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
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- Trong doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh bao gồm: hoạt động sản xuất kinh 

doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Tương ứng với 3 hoạt động trên là kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động 

khác. 

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu bán  

hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính với trị giá vốn hàng 

bán, chi phí quản lý kinh doanh ( chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng ). 

        + Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

+ Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và  

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh 

Để đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh, kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

− Ghi nhận và phản ánh ghi chép đầy đủ tình hình hiện tại và sự biến động về 

mặt số lượng, mẫu mã… đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ bán ra. 

− Theo dõi, ghi nhận và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh 

thu, các khoản giảm trừ doanh thu, các chi phí phát sinh hoạt động trong doanh nghiệp 

để cuối kỳ tập hợp doanh thu, chi phí từ đó xác định được kết quả kinh doanh. 

− Theo dõi, ghi nhận đầy đủ, chính xác giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt 

động liên quan. 

− Theo dõi, chi tiết các khoản phải thu, chi cho từng hoạt động của doanh 

nghiệp. Đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu khách hàng. 

− Ghi nhận, tổng hợp số liệu kế toán để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài  

chính. Định kỳ, phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận để xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh, đưa ra lời khuyên cho ban lãnh đạo đưa ra các quyết định tài chính cho 

doanh nghiệp. 

− Nhiệm vụ cốt lõi của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh là đảm bảo cung cấp thông tin tài chính một cách chính xác, đầy đủ, 

kịp thời cho nhà quản lý và những người quan tâm đến hoạt động doanh nghiệp. Từ 

đó, nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết 

định chiến lược đúng đắn cho doanh nghiệp. 
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1.3. Ý nghĩa công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh 

Việc tổ chức, triển khai hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

− Đối với doanh nghiệp: theo dõi thông tin, doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh giúp các nhà quản trị nắm bắt được thực trạng hoạt động 

để đưa ra những quyết định chiến lược và phương hướng phát triển nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

− Đối với nhà đầu tư: thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính, để có các cơ sở quyết định đầu 

tư đúng đắn. 

− Đối với các tổ chức tài chính (ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng): 

thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

để đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp quyết định cho vay hoặc cấp vốn 

đầu tư. 

− Đối với nhà cung cấp: dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 

khả năng thanh toán là cơ sở để nhà cung cấp quyết định có hợp tác với doanh nghiệp 

không, đồng thời lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp để giảm thiểu rủi ro. 

− Đối với nhà nước: dựa trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định các khoản thuế 

doanh nghiệp phải nộp, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

1.4. Kế toán doanh thu – thu nhập tại DN 

1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.4.1.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/ TT – BTC hướng dẫn: 

− Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện 

sau: 

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm, hàng hoá cho người mua. 

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn 
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tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hoá dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hoá, dịch vụ 

khác) 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

+ Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

− Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại 

và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó. 

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.4.1.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn GTGT. 

− Đơn đặt hàng. 

− Hợp đồng kinh tế. 

− Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra. 

− Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng,.. 

❖ Tài khoản sử dụng. 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC: 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản 

cấp 2. 

− Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá. 

− Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm. 

− Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

− Tài khoản 5118 – Doanh thu khác. 
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1.4.1.3. Kết cấu tài khoản. 

       Nợ                                                  TK 511                                                 Có 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT theo phương pháp trực tiếp, 

TTĐB, XK, BVMT). 

- Các khoản giảm trừ doanh thu. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”.                                                                                   

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, 

bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế 

toán 

 

 

 

 

 

1.4.1.4. Phương pháp hạch toán 

a. Trường hợp doanh thu từ bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng. 

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TH tách ngay các khoản thuế phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu) 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  

Tài khoản 511 không có số dư cuối kì 

Doanh thu bán hàng và cung 

 

CCDV (TH chưa tách ngay các 

khoản thuế phải nộp tại thời 

điểm ghi nhận doanh thu)  

cấp dịch vụ 

TK 111,112,131 

KC doanh thu thuần  

Các khoản thuế phải nộp khi BH  

TK 911 

TK 333 

Các khoản thuế phải nộp khi BH, CCDV  



6 

 b. Trường hợp doanh thu từ bán hàng trả chậm trả góp 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán doanh thu từ bán hàng trả chậm trả góp 

c. Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 

❖ Tại đơn vị giao hàng đại lý 

TK 155,156                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị giao hàng đại lý 

  

TK 511 

Giá bán tiền trả ngay chưa có thuế 

TK 33311 

TK 515 
TK 3387 

Chênh lệch giữa tổng tiền theo giá 

bán trả chậm, trả góp với giá bán 

trả ngay 

TK 131 

Thuế GTGT đầu ra (nếu có) 

Phản ánh giá vốn hàng gửi đã 

bán được 

TK 632 

Căn cứ bảng kê, ghi nhận doanh thu đã bán 

Thuế GTGT đầu ra 

(nếu có) 

TK 511 TK 111,112,131 

Khi xuất hàng giao cho đại lí 

TK 157 

TK 33311 

TK 1331 

TK 6421 

Chi tiền trả hoa hồng đại lí 

TK 111, 112,131 

Thuế GTGT đầu ra (nếu có) 
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❖ Tại đơn vị nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 

 

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị nhận làm đại lý 

1.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.4.2.1. Chứng từ, tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Biên bản chiết khấu thương mại. 

− Biên bản giảm giá hàng bán. 

− Biên bản trả lại hàng bán 

− Hoá đơn GTGT. 

− Giấy báo nợ ngân hàng, phiếu chi 

− Các chứng từ khác có liên quan,.. 

❖ Tài khoản sử dụng 

Kế toán ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại vào bên nợ tài khoản 511 “ Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ ”. 

1.4.2.2. Phương pháp kế toán 

a. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

 

TK 511 TK 331 TK 111, 112,131 

TK 111,112,131 TK 511 

TK 33311 

Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương 

mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán  

Thuế GTGT đầu ra 

Doanh thu hoa hồng bán hàng 

đại lý được hưởng 

TK 3331 

(nếu có) 

TK 111,112 

              Trả tiền bán hàng đại lý  

                cho bên giao hàng 

Thuế GTGT đầu ra 

Số tiền bán hàng đại lý phải trả 

cho bên giao hàng 
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b. Kế toán ghi giảm giá vốn khi: nhận lại sản phẩm, hàng hoá: 

 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán khi nhận lại sản phẩm, hàng hóa. 

c. Chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi sản phẩm hàng hoá, sản phẩm 

 

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán khi thu hồi sản phẩm, hàng hóa 

1.4.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.4.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Theo điều 58 thông tư 133/2016/TT-BTC. 

Doanh thu hoạt động tài chính dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp bao gồm : 

− Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, 

dịch vụ… 

− Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư. 

− Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

− Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. 

− Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ cuối kỳ, lãi do bán ngoại tệ. 

− Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.4.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng: 

− Giấy báo có ngân hàng. 

− Phiếu thu. 

❖ Các chứng từ liên quan khác,..Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 515 “ 

Doanh thu hoạt động tài chính ”. 

 

 

 

 

 

1.4.3.3 Kết cấu tài khoản 

Hàng bán bị trả lại 

nhập kho. 

Giá trị thành phẩm, hàng hóa 

dịch vụ đã bán. 

TK 632 TK 155, 156 TK 632 

TK 111, 112, 331 

Các chi phí phát sinh liên 

quan đến hàng bán bị trả lại. 

TK 6421 TK 911 

 

Kết chuyển chi phí bán 
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Nợ             TK 515 Có 

Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có). 

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 

1.4.3.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

TK 413 

TK 3387 

phải trả bằng ngoại tệ Phân bổ dần lãi do BH trả chậm 

K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh  

Lãi các khoản đầu tư 

Nhượng bán , thu 

Lãi bán ngoại tệ 

Bán ngoại tệ 

TK 112. 228 

CKTT mua hàng được hưởng 

TK 1111, 1121 

TK 331 

TK 1112, 1122 

hồi các khoản đầu tư TC 

TK 138 TK 515 

Cổ tức, lợi nhuận được chia sau 

ngày đầu tư 

TK 152,156, 211, 642 TK 1112, 1122 

lãi trả trước 

giá lại số dư ngoại tệ cuối kì  

Mua vật tư HH, TS, DV 

thanh toán các khoản nợ 

Lãi tỉ giá 
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1.4.4. Kế toán thu nhập khác 

1.4.4.1.Nội dung thu nhập khác 

Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, gồm: 

− Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

− Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu 

tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

− Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác,...; 

− Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; 

− Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó 

được giảm, được hoàn; 

− Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

− Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ 

thu tiền bảo hiểm được bồi thường và các khoản có tính chất tương tự); 

1.4.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng   

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn GTGT. 

− Giấy báo có ngân hàng. 

− Phiếu thu. 

− Biên bản thanh lý TSCĐ. 

− Các chứng từ khác có liên quan,.. 

❖ Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán thu nhập khác, kế toán sử dụng tài khoản 711 “ Thu nhập khác”. 

1.4.4.3. Kết cấu tài khoản 

              Nợ                                          TK 711                                      Có 

Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu 

nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 
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1.4.4.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ trình tự kế toán thu nhập khác 

1.5. Kế toán chi phí tại doanh nghiệp 

1.5.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.5.1.1 Nội dung giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là tất cả các loại chi phí liên quan đến quá trình sản xuất 

hoặc nhập sản phẩm. Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bao gồm chi phí 

nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh 

nghiệp, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí khấu hao TSCĐ, …. 

  

Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT 

được hoàn  

TK 111, 112, 138 

Thu phạt KH vi phạm HĐKT, tiền tổ 

chức BH bồi thường, thu được các 

khoản phải thu khó đòi đã xóa sổ 

K/C thu nhập khác 

TK 152, 156, 211 

TK 331, 338 

Định kỳ, phân bổ doanh thu chưa 

thực hiện nếu tính vào thu nhập khác. 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, HH, TS 

TK 911 
TK 711 

TK 111, 112, 131 

Các khoản nợ phải trả không xác định 

được chủ 

Thu thập thanh lý, nhượng bán TSCD 

TK 3331 

TK 333 

TK 333 
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1.5.1.2. Các phương pháp xác định giá vốn 

a. Phương pháp thực tế đích danh 

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của 

từng lô hàng nhập, từng sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp 

có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và có thể nhận diện chi tiết giá nhập của từng 

lô hàng hoá. 

b.Phương pháp nhập trước xuất trước ( FIFO ) 

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được 

mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối 

kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Giá trị hàng 

xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu 

kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm 

cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

c.Phương pháp bình quân gia quyền 

− Bình quân gia quyền cuối kỳ 

Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn hàng xuất kho trong kỳ. 

Tuỳ theo chính sách dự trữ doanh nghiệp áp dụng, kế toán hàng tồn kho căn cứ vào 

trị giá thực tế hàng tồn đầu kỳ, hàng nhập trong kỳ và số lượng hàng tồn kho để tính 

giá đơn vị bình quân. Công thức như sau: 

Đơn giá thực tế bình 

quân hàng tồn kho i 

cả kì dự trữ 

 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

kho đầu kì 

+ Trị giá thực tế hàng i 

nhập kho trong kì 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước đầu kì 

+ Số lượng hàng i nhập kho 

trong kì 

− Bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập ( bình quân thời điểm ) 

Sau mỗi lần nhập kho, kế toán phải tiến hành xác định lại giá trị thực của hàng 

tồn kho và đơn giá bình quân. Công thức như sau: 

Đơn giá thực tế bình 

quân hàng tồn kho i 

sau lần nhập thứ n 

 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ n 

+ Trị giá thực tế hàng i 

nhập kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 

+ Số lượng hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

1.5.1.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn GTGT. 

− Hợp đồng mua bán. 

− Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. 

− Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn,.. 

❖ Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng Tài khoản 632 để hạch toán “ Giá vốn hàng bán ”. 
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1.5.1.4. Kết cấu tài khoản. 

Nợ          TK 632     Có 

-  Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn 

hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết). 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập 

năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại. 

Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ. 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ  

1.5.1.5. Phương pháp hạch toán 

 Trong phạm vi khóa luận, em xin phép chỉ trình bày theo phương pháp kê 

khai thường xuyên, là phương pháp đang được sử dụng tại doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai 

thường xuyên. 

TK 155, 156 

Hàng bán bị trả lại nhập kho  

 

Kc giá vốn hàng xuất bán  

xuất bán  

 

Trị giá vốn hàng, dịch vụ 

 

TK 111,112,131 

TK 911 TK 154, 155, 156 TK 632 

TK 138, 152, 153, 156 

 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn 

kho tính vào giá vốn hàng bán 

Giá trị khoản CKTM, GGHB  

của số HTK đã tiêu thụ trong kì  

TK 2294 
Hàng nhập dự phòng  
giảm giá hàng tồn kho 

Trích lập dự phòng giảm giá  
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1.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

1.5.2.1. Nội dung chi phí hoạt động tài chính 

Theo điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC, chi phí tài chính bao gồm: 

− Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

− Chiết khấu thanh toán cho người mua. 

− Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch 

bán chứng khoán. 

− Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; lỗ bán ngoại tệ. 

− Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác. 

− Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác 

− Các khoản chi phí tài chính khác. 

1.5.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng  

❖ Chứng từ sử dụng 

Giấy báo nợ ngân hàng. 

Uỷ nhiệm chi. 

Các chứng từ khác có liên quan,.. 

❖ Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 635 “ Chi phí tài chính ” 

1.5.2.3. Kết cấu tài khoản 

Nợ             TK 635 Có 

Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. Lỗ 

bán ngoại tệ. 

Chiết khấu thanh toán cho người mua. Các 

khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các 

khoản đầu tư. 

Lỗ tỷ giá hối đoái. 

Số trích lập dự phòng giảm giá CKKD, dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. 

Các khoản chi phí tài chính khác. 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá CKKD, dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ 

này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết). 

Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí 

tài chính phát sinh trong kỳ vào tài khoản 

911 để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

 

TK 635 không có số dư cuối kỳ 
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1.5.2.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ trình tự kế toán chi phí tài chính. 

1.5.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.5.3.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Theo quy định tại điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC: 

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

− Chi phí bán hàng là khoản phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu thụ 

hàng hóa. Bao gồm các khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân 

viên, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, , chi phí dụng cụ 

đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản, chi phí chào hàng, hoa hồng bán hàng … 

− Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức 

các hoạt động doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó phải bỏ ra để vận hành. Bao gồm 

TK 911 

K/c chi phí tài chính  

Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng 

giảm giá đầu tư chứng khoán, tổn thất 

CKTT cho người mua 

TK 111,112, 331 

TK 121, 228 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 

TK 111, 112 

TK 413 

Chi phí nhượng bán khoản đầu tư 

Xử lí lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

cuối kỳ 

TK 635 TK 111, 112, 242,335 

Lãi tiền vay phải trả, mua hàng trả 

chậm, trả góp bổ lãi 

TK 2291, 2292 

đầu tư vào đơn vị khác 

Lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, 

tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 
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các khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh 

nghiệp, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, chi phí dụng cụ 

đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất, phí môn bài, khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài… 

1.5.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn GTGT. 

− Bảng tính lương và các khoản trích theo lương. 

− Bảng phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ. 

− Bảng thanh toán lương. 

− Phiếu chi, giấy báo có ngân hàng. 

− Các chứng từ liên quan khác,… 

❖ Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí quản lý kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 642 “ Chi 

phí quản lý kinh doanh ”. 

Tài khoản 642 có 2 cấp tài khoản cấp 2. 

− Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng. 

− Tài khoản 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp.  

1.5.3.3. Kết cấu tài khoản 

Nợ              TK 642 Có 

Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ; 

Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải 

lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết). 

Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh; 

Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số 

dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết); 

Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 "Xác định kết quả 

kinh doanh". 

  
Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 
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1.5.3.4. Phương pháp hạch toán 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.12. Sơ đồ trình tự kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.5.4. Kế toán chi phí khác 

1.5.4.1. Nội dung chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát 

sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như chi 

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 

CP bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

TK 152, 153, 155, 156 

TK 242, 335 

Chi phí phân bổ, CP trích trước 

Thành phẩm hàng hóa, dịch vụ 

khuyến mãi quảng cáo, tiêu dùng 

nội bộ, biếu tặng khách hàng  

Chi phí dịch vụ mua ngoài, CP 

khác bằng tiền 

TK 111, 112, 131 

TK 352 

TK 2293 

Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi 

TK 133 

được khấu trừ 

Thuế GTGT 

không được 

khấu trừ 

Thuế GTGT 

TK 2293 

Dự phòng phải thu khó đòi 

      TK 152, 153 

Chi phí vật liệu, công cụ 

TK 911 

K/C chi phí QLKD 

TK 111,112 TK 642 

TK 334, 338 

Chi phí tiền lương, các khoản 

trích theo lương BPBH, BPQLDN 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCD 

Các khoản ghi giảm CP QLKD 

Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành 

sản phẩm, hàng hóa  
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phí về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán; 

các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng; bị phạt khi truy nộp thuế; các khoản chi 

phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán… 

1.5.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn GTGT. 

− Biên bản vi phạm hợp đồng. 

− Biên lai nộp thuế, nộp phạt. 

− Giấy báo nợ ngân hàng. 

− Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ,.. 

❖ Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí khác, kế toán sử dụng tài khoản 811 “ Chi phí khác ”. 

1.5.4.3. Kết cấu tài khoản 

                    Nợ              TK 811  Có 

Các khoản chi phí khác phát sinh. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi 

phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

1.5.4.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ trình tự kế toán chi phí khác 

TK 111, 112 TK 811 TK 911 

Chi phí hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCD 

K/C chi phí khác 

TK 111, 112, 138 

Khoản phạt do vi phạm HĐ, vi 

phạm hành chính, bị phạt khi 

truy đòi nộp thuế 

TK 211 
TK 214 

Giá trị hao mòn 

Giá trị còn lại 
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1.5.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.   

1.5.5.1. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ 

sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chi phí liên quan 

đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi khoản 

chi phí được trừ, rồi cộng thêm các khoản thu nhập khác. 

Thuế suất 

Theo quy định tại điều 10 của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 

67/2025/QH15 

− Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 2, 3 và 4. Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 

13 của Luật này. 

− Thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không 

quá 03 tỷ đồng. 

− Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 

03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp khác được 

quy định như sau: 

− Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từ 25% đến 50%.  

Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí; 

− Đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch 

kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý hiếm 

khác theo quy định của pháp luật) là 50%. Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích 

được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuế suất 

là 40%. 

Theo Điều 7 luật 67/2025/QH15, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được 

xác định như sau: 

Thu nhập 

tính thuế 

 

= 
Thu nhập 

chịu thuế 

 

- [ Thu nhập được 

miễn thuế 

 

+ 
Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 
] 

 

Thu nhập 

chịu thuế 

 

= [ 
 

Doanh thu 

 

- 

 

Chi phí được trừ ] 
 

+ 
Các khoản thu nhập 

khác 
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1.5.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Các tờ khai thuế TNDN tạm nộp. 

− Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

− Quyết toán thuế TNDN hằng năm,.. 

− Các chứng từ liên quan khác 

❖ Tài khoản sử dụng 

Theo quy định thông tư 133/2016/TT-BTC, để hạch toán chi phí thuế TNDN, 

kế toán sử dụng tài khoản 821 “ Chi phí thuế TNDN ”. 

1.5.5.3. Kết cấu tài khoản 

Nợ                       TK 821                                                         Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh trong năm. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của 

các năm trước phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu 

của các năm trước được ghi tăng 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

của năm hiện tại. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải 

nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong 

năm. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện 

tại. 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế 

TNDN trong năm vào TK 911. hập doanh 

nghiệp trong năm vào tài khoản 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

 

  



21 

1.5.5.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ trình tự kế toán chi phí thuế TNDN 

1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 

1.6.1.. Nội dung xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, 

hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong một thời kỳ nhất định.  

− Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định trên kết quả về tiêu 

thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

về bán hàng và CCDV (doanh thu thuần) với giá vốn hàng đã bán (của sản phẩm, 

hàng hoá, lao vụ, dịch vụ,bất động sản đầu tư…), chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

− Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

− Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa số thu nhập khác và chi phí 

khác 

1.6.2.. Phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định theo công thức sau: 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
= 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế TNDN 
- Chi phí thuế TNDN 

Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế TNDN được xác định theo công 

thức sau: 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế TNDN 
= 

Lợi nhuận thuần hoạt 

động kinh doanh 
+ Lợi nhuận khác 

 

TK 3334 TK 821 TK 911 

Phải nộp bổ sung thuế 

TNDN 

K/C thuế TNDN  Thuế TNDN tạm nộp 

Chênh lệch số thuế TNDN 

trong năm do quyết toán thuế 

TNDN > thuế TNDN phải 

nộp 

TK 3334 

Giảm thuế TNDN trong năm do 

sai sót trọng yếu của năm trước 

Giảm thuế TNDN trong năm 

do quyết toán thuế TNDN < 

thuế TNDN phải nộp 

sai sót không trọng yếu của 

năm trước 
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Trong đó, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh được xác định theo công thức 

sau: 

Lợi nhuận 

thuần hoạt 

động kinh 

doanh 

= 

Doanh 

thu thuần 

BH và 

CCDV 

- 

 

Giá vốn 

hàng bán 

+ 

Doanh thu 

hoạt động 

tài chính 

- 
Chi phí 

tài chính 
- 

Chi phí 

quản lý 

kinh 

doanh 

- Trong đó, doanh thu thuần BH và CCDV được xác định theo công thức: 

Doanh thu thuần BH 

và CCDV 
= Doanh thu BH và CCDV - 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

 

1.6.3.. Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 

911 “ xác định kết quả hoạt động kinh doanh ”. 

1.6.4. Kết cấu tài khoản 

Nợ                                                       TK 911                           Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch 

vụ đã bán trong kỳ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ. 

 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

  

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

-Trong đó, lợi nhuận khác được xác định theo công thức sau: 
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1.6.5.  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.15. Sơ đồ trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh  

K/C chi phí thuế TNDN 

K/C doanh thu thuần BH và 
CCDV. 

TK 635 TK 515 

K/C chi phí tài chính. K/C doanh thu hoạt động tài 

chính. 

K/C thu nhập khác. 

TK 811 

K/C chi phí khác. 

TK 821 

  TK 421  TK 421 

K/C lãi hoạt động kinh doanh 

trong kỳ. 

TK 632 

K/C lỗ hoạt động kinh doanh 

trong kỳ  

TK 911 TK 511 

TK 711 TK 642 (6421, 6422) 

K/C chi phí quản lí kinh doanh 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU 

GỖ MIỀN TRUNG 

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung 

2.1.1. Thông tin khái quát về công ty 

Hình 2.1. Logo Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung 

Công ty Cổ phần nguyên liệu Gỗ miền Trung được thành lập trên cơ sở giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401925595 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố 

Đà Nẵng cấp ngày 21/09/2018. Hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ dựa trên Luật 

doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân. Bên cạnh đó, tự chịu trách nhiệm cho mọi 

hoạt động kinh doanh trong số vốn do Công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản 

và có quyền được mở tài khoản ngân hàng theo quy định của nhà nước. 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG. 

 Mã số thuế: 0401925595. 

Địa chỉ: Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hoà Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 8.000.000.000. 

Giám đốc: Nguyễn Thanh Long. 

Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Quận Liên Chiểu . 

Ngày cấp giấy phép và hoạt động: 21/09/2018. 

Loại hình DN: Công ty cổ phần ngoài NN. 

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng. 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển tại đơn vị 

Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Gỗ Miền Trung được thành lập năm 2018, là 

doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và phân phối gỗ nguyên 

liệu nhập khẩu chính ngạch. 
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Trong quá trình hoạt động thì công ty thay đổi trụ sở chính qua số 428 Lê Trọng 

Tấn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng – trung tâm kinh tế năng động của khu vực 

miền Trung, nơi hội tụ hàng trăm cơ sở sản xuất và xưởng mộc lớn nhỏ. 

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ sự phát triển của ngành nghề truyền 

thống này, công ty luôn chú trọng chất lượng nguyên liệu, sự ổn định trong cung ứng 

và tính minh bạch trong giao dịch. Các sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm Sồi 

(Oak), Tần bì (Ash), Thông (Pine), Teak, Xoan đào Sapelli và Hương Nam Phi,….. 

được nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước lân cận. Tất 

cả sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận hợp pháp và đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, đáp ứng tốt nhu cầu về thẩm mỹ, độ bền và tính ổn định cho sản xuất đồ gỗ và nội 

thất. 

Với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Hợp tác bền vững”, Công ty Cổ 

phần Nguyên Liệu Gỗ Miền Trung luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Mỗi 

lô gỗ không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là kết quả của sự tâm huyết, trách 

nhiệm và cam kết lâu dài giữa công ty và cộng đồng nghề mộc miền Trung. 

Trong hành trình phát triển sắp tới, công ty tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực 

cung ứng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kho bãi và dịch vụ logistics, nhằm đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa, đặc biệt tại khu vực miền 

Trung – nơi được xem là cái nôi của nhiều làng nghề mộc nổi tiếng. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền 

Trung. 

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty. 

*Ghi chú:  

Quan hệ trực tiếp       

Quan hệ phối hợp        

GIÁM ĐỐC 

KHO PHÒNG KẾ TOÁN  
PHÒNG KINH 

DOANH/ BÁN HÀNG 
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2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 

Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động kinh 

doanh: tổ chức và điều hành mọi hoạt động, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh 

doanh, ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ cho các phòng ban. Đồng thời, Giám 

đốc ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng, hỗ trợ bán hàng, quản lý tài chính, kiểm 

soát rủi ro, giám sát hiệu quả làm việc của các bộ phận và đại diện công ty trong các 

giao dịch đối ngoại.  

Bộ phận kho có chức năng quản lý toàn bộ hàng hóa của công ty, tổ chức việc 

nhập – xuất – bảo quản hàng hóa. Thủ kho thực hiện tiếp nhận và kiểm đếm hàng hóa 

khi nhập vào, xuất hàng theo yêu cầu của phòng kinh doanh hoặc theo lệnh xuất kho, 

đồng thời sắp xếp và bảo quản hàng hóa đúng quy định để đảm bảo chất lượng. Bộ 

phận kho theo dõi tồn kho thực tế, đối chiếu số liệu với phòng kế toán, báo cáo tình 

trạng hàng tồn và cảnh báo các rủi ro như thiếu hụt, hư hỏng hoặc hàng sắp hết hạn.  

Phòng kế toán có chức năng tổ chức hệ thống tài chính – kế toán của công ty 

và kiểm soát dòng tiền, hạch toán tất cả các nghiệp vụ mua bán, tồn kho, thu chi; lập 

báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định pháp luật; quản lý công nợ phải 

thu – phải trả; theo dõi và nhắc nợ khách hàng; đồng thời lưu trữ đầy đủ chứng từ và 

sổ sách kế toán. Phòng kế toán cũng chịu trách nhiệm chi trả lương, thưởng, bảo hiểm 

xã hội cho nhân viên, phân tích tài chính và dự báo dòng tiền nhằm tham mưu cho 

Giám đốc trong việc ra quyết định. 

Phòng kinh doanh – bán hàng có chức năng tổ chức và triển khai hoạt động 

kinh doanh của công ty. Phòng kinh doanh lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu, tìm 

kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, đàm phán và ký kết hợp đồng. Phòng 

này phối hợp với Giám đốc trong việc bán hàng tại công ty và phối hợp với kho để 

đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và phối hợp với kế toán để theo dõi công nợ khách 

hàng. Ngoài ra, phòng kinh doanh thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ, đề 

xuất chính sách giá và các chương trình khuyến mãi. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền 

Trung 

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

 

 

 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 

* Ghi chú: 

Quan hệ phối hợp    

KẾ TOÁN NỘI BỘ 
KẾ TOÁN THUẾ 

(Đại lí thuế Đoàn gia) 
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2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

Kế toán nội bộ (2 người) là những người chịu trách nhiệm thu thập, ghi chép 

và phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế hằng ngày phát sinh trong nội bộ công ty. 

Trong công ty, một người sẽ theo dõi chi tiết doanh thu, tiền, công nợ. Một người sẽ 

theo dõi chi phí, phải trả nhà cung cấp, theo dõi hàng tồn kho… Cả hai đều lập các 

báo cáo quản trị nội bộ như báo cáo thu – chi, báo cáo công nợ… vào cuối tháng. 

Kiểm soát, đối chiếu chứng từ, đảm bảo tính chính xác và hợp lí của số liệu kế toán. 

Và là người làm việc trực tiếp với kế toán thuế dịch vụ, ngân hàng. 

Kế toán thuế (Đại lí thuế Đoàn Gia): trực tiếp làm việc với 2 kế toán nội bộ 

của công ty, chịu trách nhiệm kê khai các loại thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm tính theo 

từng quý hoặc tháng. Lập và nộp Báo cáo thuế tháng/quý, BCTC năm. Làm việc với cơ 

quan thuế khi giải trình, quyết toán, thanh tra (phối hợp với công ty).  

2.1.4.3. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty 

Căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ 

nghiệp vụ của các nhân viên kế toán và điều kiện thực tế, công ty đã lựa chọn hình 

thức sổ kế toán “Nhật ký chung” với sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm kế toán 

Smart Pro theo Thông tư 133/20216/TT-BTC. 

Hiện nay, công ty sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro để hỗ trợ công tác 

hạch toán các nghiệp vụ hằng ngày và giúp cho công việc của kế toán được giảm 

đáng kể, giúp cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo, khách hàng... một cách nhanh 

chóng, kịp thời. Nhờ phần mềm, kế toán chỉ cần khai thác chính xác số liệu ban đầu 

và khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ cần nhập chính xác vào phần mềm đúng 

tên tài khoản, số liệu như trên chứng từ gốc. Sau đó. hệ thống sẽ tự động xử lý và 

chuyển dữ liệu vào các sổ chi tiết tài khoản, sổ nhật ký chung, sổ cái, bảng phân bổ 

và các báo cáo. 
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Sơ đồ 2.3. Hình thức sổ Nhật ký chung 

Ghi chú: 

Ghi hằng ngày  

Ghi cuối năm  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  

     

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật kí chung Sổ, thẻ chi tiết kế 

toán 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 
Sổ cái 

Bảng cân đối sổ phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Sơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm Smart pro 

Ghi chú: 

Nhập liệu hằng ngày        

Đầu ra, so sánh đối chiếu   

Báo cáo cuối kì  

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung trên phần mềm 

Smart Pro: 

Mỗi ngày khi bắt đầu công việc, Kế toán tiếp nhận toàn bộ chứng từ phát sinh 

từ các bộ phận liên quan, bao gồm chứng từ mua hàng, bán hàng, thu – chi tiền mặt, 

giao dịch ngân hàng, chứng từ kho và các chứng từ khác có liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Trước khi xử lý, kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của chứng 

từ như số hóa đơn, thông tin nhà cung cấp, chữ ký của các bên, số lượng – đơn giá – 

thuế suất và nội dung kinh tế của nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc hạch toán đúng quy 

định. 

Kế toán tiến hành nhập các nghiệp vụ vào phần mềm Smart Pro, thực hiện khai 

báo hóa đơn và lập phiếu nhập trong các phân hệ ở trong phần menu của phần mềm; 

hệ thống sẽ tự động cập nhật Nhật ký chung và các sổ liên quan.  

Khi hoàn thành nhập liệu, tiến hành kiểm tra và đối chiếu số liệu. Kế toán đối 

chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa sổ quỹ và chứng từ thực tế, so sánh công nợ phải thu và 

phải trả với sổ chi tiết, đồng thời phối hợp với thủ kho để kiểm tra số lượng hàng hóa 

nhập – xuất – tồn nhằm bảo đảm số liệu trên phần mềm không bị sai lệch. Kế toán 

cũng kiểm tra lại Nhật ký chung để đảm bảo các bút toán đã được ghi sổ, không có 

sự chênh lệch giữa bên Nợ và bên Có và không có chứng từ nào bị bỏ sót. 

Hóa 

đơn, 

chứng 

từ 

Sổ Nhật kí 

chung 

Sổ kế toán 

TK tổng hợp 

và chi tiết  

 

Báo cáo 

quản trị 

BCTC 
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Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, đối chiếu Nhật kí chung với số liệu trên sổ 

Cái để lập bảng cân đối phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu 

ghi trên sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được 

dùng để lập các Báo cáo Tài chính. 

Cuối cùng, kế toán sẽ in sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, đóng thành 

quyển, đối chiếu số liệu với các sổ tổng hợp, sổ chi tiết và lưu trữ chứng từ theo quy 

định pháp luật. 

2.1.4.4. Chế độ và Chính sách kế toán tại công ty. 

Chế độ kế toán:  

Công ty hiện nay đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo 

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính 

ban hành. 

Chính sách kế toán: 

− Năm tài chính: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm  

dương lịch. 

− Phương pháp kế toán: Kê khai thường xuyên. 

− Đơn vị tiền sử dụng: Đồng Việt Nam (VNĐ). 

− Kỳ báo cáo: Báo cáo tài chính được lập theo năm. 

− Phương pháp xác định mức khấu hao tài sản cố định: Phương pháp đường thẳng. 

− Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ: Phương pháp bình  

quân gia quyền thời điểm. 

− Phương pháp quản lý hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. 

2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Nguyên liệu gỗ miền Trung 

2.2.1. Kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu gỗ miền Trung. 

2.2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu 

gỗ miền Trung. 

❖ Đặc điểm: 

Công ty Cổ phần nguyên liệu Gỗ miền Trung là công ty kinh doanh với ngành 

nghề chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Công tác tổ 

chức kinh doanh của Công ty là tổ chức quy trình luân chuyển hàng hóa mua vào bán 

ra. Công ty áp dụng phương thức kinh doanh mua bán qua kho. Quy trình luân chuyển 

hàng hóa của công ty được thực hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

Sơ đồ 2.5. Quy trình luân chuyển hàng hoá 

Mua vào Lưu trữ hàng 

hóa tại kho 
Bán ra 
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Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Nguyên liệu gỗ miền Trung có 

các nhóm hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong quá trình bán hàng. Dưới 

đây là bảng liệt kê một số hàng hoá tiêu biểu tại Công ty. 

Bảng 2.1. Danh sách tên hàng hoá từ kho hàng hoá của Công ty 

(Nguồn: Phần mềm kế toán Smart Pro) 

Mã Tên ĐVT 

GOOCCHOXS Gỗ Óc chó xẻ sấy M3 

GOSOIDOXE Gỗ sồi đỏ xẻ M3 

GOSOITRANGXE Gỗ Sồi trắng xẻ M3 

GOSOITRANGXS Gỗ Sồi trắng xẻ sấy M3 

GOSOIXETHO Gỗ sồi xẻ thô dạng tấm M3 

GOSOIXS Gỗ Sồi xẻ sấy M3 

GOTANBIAB40 Gỗ tần bì AB 40+ M3 

GOTANBIABC40 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ M3 

GOTANBILONG Gỗ tần bì dạng lóng M3 

GOTANBITRON Gỗ tần bì tròn M3 

GOTANBIXESAY Gỗ Tần bì xẻ sấy M3 

GOTHONG002 Gỗ thông vân sam xẻ M3 

GOTHONGXS Gỗ thông xẻ sấy M3 

GOXOANDAONK 
Gỗ Xoan Đào (Sapelli) 

tròn nhập khẩu 
M3 

Hàng hóa của công ty chủ yếu tập trung là nhóm gỗ nguyên liệu xẻ và tròn. 

Trong đó nổi bật nhất là nhóm gỗ tần bì và gỗ sồi. Trong cơ cấu hàng hóa xuất 

kho, Gỗ tần bì dạng lóng là mặt hàng chủ lực, vừa có khối lượng xuất lớn vừa có giá 

trị cao, chiếm khoảng 55%1 tổng giá trị xuất kho, thể hiện đây là mặt hàng được tiêu 

thụ thường xuyên và đóng vai trò chính trong hoạt động kinh doanh của công ty.  

 
1 Số liệu được lấy từ sổ tổng hợp hàng tồn kho năm 2025 trên PM kế toán Smart Pro. 
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Bên cạnh mặt hàng chủ lực, Gỗ sồi đỏ xẻ là mặt hàng chiếm tỷ trọng đáng kể 

trong kho hàng, với giá trị xuất kho chiếm khoảng 14%2 tổng giá trị xuất, đây là nhóm 

hàng phụ quan trọng, có mức độ tiêu thụ ổn định. Ngoài ra Gỗ tần bì AB và gỗ thông 

xẻ sấy cũng là mặt hàng phụ trong cơ cấu kho, với tỉ trọng lần lượt khoảng 6%, chủ 

yếu phục vụ các đơn hàng theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. 

❖ Phương pháp mã hoá hàng hoá và đặc điểm mô tả hàng hoá tại công ty 

Phương pháp mã hoá 

Hệ thống mã hoá hàng hoá tại công ty chủ yếu được xây dựng dựa trên các 

chữ cái viết tắt kết hợp với ký hiệu số để phản ánh tên gọi, thông số kỹ thuật hoặc đặc 

tính sử dụng của từng loại hàng hoá. Cụ thể như sau: 

Tên viết tắt hoặc ký hiệu hàng hoá: Dựa trên chữ cái đầu của tên gọi. Ví dụ: 

− GOSOIDOXE: Gỗ sồi đỏ xẻ 

− GOSOIXETHO: Gỗ sồi xẻ thô dạng tấm 

− GOSOITRANGXE: Gỗ Sồi trắng xẻ 

Thông số kích thước: Các số ký hiệu đi kèm cho biết kích thước  

− GOTANBIAB40: Gỗ tần bì AB có bán kính 40mm 

Đặc điểm mô tả 

Thông tin mô tả hàng hoá được thể hiện đầy đủ ở các cột mã hàng, tên hàng 

và đơn vị tính. 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn giá trị gia tăng (Hoá đơn điện tử). 

− Phiếu xuất kho. 

− Phiếu thu. 

− Giấy báo có của ngân hàng,… 

Ngoài ra công ty còn sử dụng một số chứng từ khác như hợp đồng kinh tế, 

biên bản giao nhận hàng… 

❖ Sổ sách sử dụng 

Các sổ kế toán được sử dụng để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ bao gồm các sổ kế toán chi tiết và các sổ kế toán tổng hợp: 

− Sổ chi tiết TK 5111: “Doanh thu bán hàng hoá”. 

− Sổ chi tiết TK 5113: “Doanh thu cung cấp dịch vụ”. 

− Sổ chi tiết TK 5112: “Doanh thu bán thành phẩm”. 

 
2 Số liệu được lấy từ sổ tổng hợp hàng tồn kho năm 2025 trên PM kế toán Smart Pro. 
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Tuy nhiên trong năm 2025, công ty chỉ sử dụng tài khoản chi tiết 5111. 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

❖ Trình tự quy trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ tại công ty Cổ phần 

Nguyên liệu gỗ miền Trung 

Quy trình mua hàng ở Công ty Cổ phần nguyên liệu Gỗ miền Trung như sau: 

Khi khách hàng phát sinh nhu cầu mua gỗ sẽ đến trụ sở của Công ty hoặc đặt 

hàng qua hotline của Công ty để mua hàng. Nhân viên bán hàng của nhóm phòng 

Kinh doanh hoặc Giám đốc sẽ là người trực tiếp tư vấn bán hàng cho khách. Bộ phận 

Kho đồng thời cũng sẽ kiểm tra tồn kho của hàng gỗ khách hàng yêu cầu sau đó sẽ 

báo lại với bộ phận Kinh doanh hoặc Giám đốc. Sau khi khách hàng đồng ý mua hàng 

và giao hàng, Nhân viên bán hàng hoặc Giám đốc tiến hành ghi lại thông tin khách 

hàng, loại gỗ, số lượng mua, đơn giá và đồng thời xuất phiếu xuất kho kiêm hóa đơn 

bán hàng thành 2 bản từ phần mềm kế toán Misa Amis (một bản khách hàng giữ và 

một bản Công ty giữ để lưu trữ theo dõi nội bộ và 2 bản này có chữ kí của Giám đốc 

Công ty kí).  

Tiếp theo, nhân viên bán hàng hoặc Giám đốc sẽ đưa phiếu xuất kho kiêm hóa 

đơn bán hàng cho bộ phận Kho thực hiện xuất hàng đi cho khách hàng. Khi khách 

hàng nhận được hàng, về thanh toán, Kế toán ghi nhận doanh thu, công nợ (thu tiền 

mặt, ghi nhận tiền chuyển khoản hoặc ghi nhận công nợ) và xuất kho từ phần mềm 

kế toán nội bộ Misa Amis. Kế toán nội bộ vào phần mềm hóa đơn Cyberbill để xuất 

hóa đơn và gửi qua email của khách hàng.  

Vì số lần nhập hàng của công ty rất ít, số lượng nhập mỗi lần nhiều, nên việc 

chạy giá vốn sẽ vào mỗi cuối tháng do bên đại lí thuế Đoàn Gia cung cấp lại cho công 

ty để công ty lấy giá đó xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần bán. 

Sau đó, Kế toán nội bộ sẽ tổng hợp lại hóa đơn bán ra được xuất trong ngày 

gửi cho bên Đại lý Thuế Đoàn Gia theo dõi và hạch toán vào phần mềm kế toán Smart 

Pro. Cuối quý, Đại lí thuế Đoàn Gia sẽ tập hợp các hóa đơn thành bảng kê đầu ra, đầu 

vào để kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp. 

  

Sơ đồ 2.6. Quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần nguyên liệu Gỗ miền Trung. 

Khách hàng mua 

hàng 

Lập phiếu xuất kho 

kiêm hóa đơn bán hàng 
Xuất hàng và 

giao hàng 

Lập hóa đơn 
Hạch toán doanh 

thu, chạy giá vốn 

Gửi số liệu, chứng từ 

cho Đoàn Gia theo dõi 

và kê khai thuế 
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Nghiệp vụ số 1: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền mặt 

Ngày 28/02/2025 Công ty tiến hành xuất kho hàng hoá bán cho Công ty TNHH 

Đầu tư Thiết kế Xây dựng We Home theo hoá đơn số 12. Tổng giá trị thanh toán của 

đơn hàng là 5.400.000 VND, trong đó đã bao gồm thuế suất GTGT 8%. Khách hàng 

chấp nhận thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. 

Sau khi Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng We Home đồng ý mua hàng 

và chấp nhận thanh toán, kế toán lập hoá đơn điện tử số 12. 

 Trình tự ghi sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ 

Quy trình lập hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho của doanh nghiệp: 

Khi khách hàng đặt hàng và yêu cầu giao hàng, kế toán bán hàng sẽ tiến hành 

lập phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng ra 2 bản ( 1 bản cho khách hàng, 1 bản 

công ty giữ để theo dõi nội bộ) bằng phần mềm Misa Amis với vai trò xác nhận 

quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển từ doanh nghiệp sang khách hàng và là căn 

cứ để thủ kho thực hiện xuất hàng, theo thứ tự sau: 

− Vào mục Bán hàng -> chọn Bán hàng (Phụ lục 03). 

− Xuất hiện chứng từ bán hàng -> Chọn Thu tiền ngay -> Nhập mã khách 

hàng (nếu chưa có sẵn thông tin thì bấm Ctrl N để thêm mới Mã số thuế, Mã khách 

hàng, Thông tin khách hàng) -> Chọn ngày hạch toán (ngày phát sinh nghiệp vụ bán 

hàng) -> Điền tên mặt hàng, số lượng, đơn giá, thuế -> Phần mềm sẽ tự nhảy số 

tiền cần thanh toán (Hình 2.2). 
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Hình 2.2. Giao diện ghi nhận bán hàng ở phần mềm Misa Amis  

 

Hình 2.3. Phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng ngày 28/02/2025 

Sau khi hoàn tất bàn giao, kế toán bán hàng lập hoá đơn GTGT thông qua Phần 

mềm Cyberbill sau khi đã bàn giao hàng hóa đến cho khách hàng, là căn cứ ghi nhận 

doanh thu bán hàng và các khoản thuế phải nộp. 

− Đầu tiên, sẽ vào link https://bill2.xcyber.vn/login/login.html đăng nhập  

tài khoản công ty (Phụ lục 4) 

− Tại mục hoá đơn, chọn Lập mới hoá đơn (Phụ lục 5) 

− Chọn mẫu hóa đơn 

− Chọn Loại thông tư 
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− Chọn Hóa đơn mẫu 

− Tích chọn Tạo hóa đơn 

Nhập liệu nội dung hóa đơn 

− Nhập thông tin bên mua: Công ty nhập thông tin vào Tên đơn vị, MST và 

Địa chỉ. (đơn vị có thể nhập Mã số thuế của đơn vị mua hàng và sử dụng icon tìm 

kiếm để tra cứu thông tin đơn vị mua hàng), email của người mua 

− Nhập nội dung hàng hóa dịch vụ (Phụ lục 06) 

Sau đó bấm lưu tạm để tạo hóa đơn nháp. Để kiểm tra thông tin hóa đơn chọn 

mục xem trước để kiểm tra thông tin lại một lần nữa 

Nhập email gửi hoá đơn nháp cho khách hàng kiểm tra lại thông tin và chọn gửi 

hoá đơn nháp. Tiếp theo, nhấn chọn ký để gửi lên cơ quan thuế. Sau khi ký thành công, 

nhấn F5 để kiểm tra xem cơ quan thuế đã cấp mã cho hoá đơn hay chưa. 

Cuối cùng, ta sẽ có hoá đơn như sau: 

 

Hình 2.4. Hoá đơn GTGT số 12 ngày 28/02/2025 
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2 

3 

1 

 Quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán Smart Pro và lên sổ: 

Sau khi xuất hoá đơn, để nhập hoá đơn bán hàng lên phần mềm Smart Pro kế 

toán chọn Nhập phát sinh ở mục Menu Chính. Sau đó chọn mục Nhập phát sinh, 

kế toán tiến hành lần lượt nhập liệu theo số thứ tự như hình vẽ.  

Hình 2.5. Giao diện hạch toán HĐBR theo HĐ số 12 trên phần mềm Smart Pro. 

 Quy trình lấy phiếu thu từ phần mềm: 

Sau khi tiến hành ghi sổ ta tiến hành lấy phiếu thu, kí xác nhận của bên giám 

đốc của công ty đã nhận tiền thanh toán từ khách hàng và lưu trữ vào chứng từ của 

công ty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Giao diện lấy phiếu thu số 12 tại phần mềm Smart Pro 

1 
2 

3 

4 

5 
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Hình 2.7. Phiếu thu theo HĐ 12         

Nghiệp vụ số 2: Nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền 

Ngày 06/06/2025 Công ty TNHH Gỗ Việt Nhật đến trực tiếp trụ sở Công ty 

Cổ phần Nguyên liệu gỗ Miền Trung để mua gỗ Tần bì dạng lóng hoá đơn số 48. 

Tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT 8% là 199.999.692 VNĐ. Khách hàng 

chưa thanh toán. Sau khi Công ty TNHH Gỗ Việt Nhật xác nhận đồng ý mua hàng và 

hoàn tất việc thoả thuận thanh toán, kế toán tiến hành lập hoá đơn điện tử số 48  

Phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng được thể hiện ở phụ lục 08 

(Vì các bước quy trình bán hàng giống nghiệp vụ minh hoạ số 1 nên em xin 

phép không lặp lại). 

 Trình tự ghi sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ: 

Kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT đầu ra ra để tiến hành hạch toán vào phần 

mềm kế toán Smart Pro. Phần doanh thu thu được từ việc bán gỗ sẽ được xác định là 

doanh thu bán hàng hóa (Vì các bước quy trình lập hoá đơn giống nghiệp vụ minh 

hoạ số 1 nên em xin phép không lặp lại). 
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Hình 2.8. Hoá đơn GTGT số 48 ngày 06/06/2025 

Hạch toán HĐBR theo HĐ số 48 vào phần mêm Smart Pro (Phụ lục 09) 

Quy trình lấy sổ nhật ký chung, sổ cái TK 511, các sổ chi tiết TK 5111, 

5113: 

 Sổ nhật ký chung:  

Đầu tiên, vào mục Sổ kế toán —> chọn Sổ nhật ký chung —> chọn Ngày 

01/01/2024 – 31/12/2024 —> sau đó, bấm chọn In ( Trích phụ lục 07) 

 Sổ cái TK 511: 

Tương tự, vào mục Sổ kế toán —> chọn Sổ cái —> chọn Tài khoản 511 —

> chọn Ngày 01/01/2024 – 31/12/2024 —> sau đó, bấm chọn In. 
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Bảng 2.2. Sổ cái TK 511 

 

 Trích sổ chi tiết 5111 – Doanh thu bán hàng: 

Sau khi đồng bộ phần mềm sẽ tự xử lý số liệu và lên sổ chi tiết TK 5111. 

Sổ chi tiết TK 5111: 

Đầu tiên, vào mục Sổ kế toán —> chọn Sổ chi tiết tài khoản —> chọn Tài 

khoản 5111 —> chọn Ngày 01/01/2024 – 31/12/2024 —> sau đó, bấm Xem. 
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Hình 2.9. Giao diện truy cập sổ chi tiết tài khoản trên phần mềm Smart Pro 
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Bảng 2.3. Sổ chi tiết TK 5111 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 5111-Doanh thu bán hàng hóa

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

03/01/25 HDBR.1 03/01/25 Doanh thu bán hàng Gỗ sồi đỏ xẻ 1111 13,888,500

04/01/25 HDBR.4 04/01/25 Doanh thu bán hàng Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 131 55,555,556

…. …. … … … … ….

28/02/25 HDBR.12 28/02/25 Doanh thu bán hàng Gỗ thông xẻ sấy 1111 5,000,000

28/02/25 KC.01 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 232,019,532

…. …. … … … … ….

31/03/25 HDBR.26 31/03/25 Doanh thu bán hàng Gỗ sồi đỏ xẻ 131 3,689,850

31/03/25 KC.01 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 348,862,380

08/04/25 HDBR.27 08/04/25 Doanh thu bán hàng Gỗ tần bì dạng lóng 1111 18,000,000

…. …. … … … … ….

30/04/25 KC.01 30/04/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 246,767,568

…. …. … … … … ….

31/05/25 KC.01 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 439,034,922

06/06/25 HDBR.48 06/06/25 Doanh thu bán hàng Gỗ tần bì dạng lóng 131 185,184,900

17/06/25 HDBR.49 17/06/25

Doanh thu bán hàng Gỗ Xoan Đào (Sapelli) 

tròn nhập khẩu 131 100,000,000

…. …. … … … … ….

30/09/25 HDBR.98 30/09/25 Doanh thu bán hàng Gỗ tần bì dạng lóng 1111 4,629,635

30/09/25 KC.01 30/09/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 574,502,993

…. …. … … … … ….

30/12/25 HDBR.162 30/12/25 Doanh thu bán hàng Gỗ sồi đỏ xẻ 131 32,407,485

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 1,099,246,769

Cộng phát sinh 5,362,535,570 5,362,535,570

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu gỗ 

miền Trung 

Trong năm 2025, công ty không phát sinh khoản giảm trừ doanh thu nào. Nên 

em xin phép không trình bày trong bài. 

2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

❖ Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chủ yếu phát sinh doanh thu từ các 

khoản thu lãi tiền gửi ngân hàng. 

❖ Chứng từ và sổ sách sử dụng 

Chứng từ sử dụng 

− Giấy báo có. 

− Sổ phụ ngân hàng…. 

Sổ sách sử dụng: TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ 

Miền trung sử dụng:  

− Sổ chi tiết TK 5151 “Doanh thu về hoạt động góp vốn liên doanh”. 

− Sổ chi tiết TK 5152 “Doanh thu về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán” 

− Sổ chi tiết TK 5153 “Doanh thu về cho thuê tài sản”. 

− Sổ chi tiết TK 5154 “Doanh thu từ hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi”. 

− Sổ chi tiết TK 5155 “Doanh thu từ lãi cho vay vốn”. 

− Sổ chi tiết TK 5156 “Doanh thu từ lãi bán ngoại tệ”. 

− Sổ chi tiết TK 5158 “Doanh thu từ hoạt động đầu tư khác”. 

Trong năm 2025, công ty chỉ sử dụng tài khoản chung 515 

− Sổ chi tiết tài khoản 515. 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái tài khoản 515. 

❖ Quy trình ghi sổ kế toán 

Vào cuối mỗi tháng, công ty nhận được sao kêu của ngân hàng, giấy báo 

Nợ/Có. 

Kế toán căn cứ vào đó để tổng hợp, kiểm tra. Kế toán thực hiện nhập liệu vào 

phần mềm Smart Pro, sau khi nhập liệu xong vào phần mềm, phần mềm sẽ tự động 

cập nhật lên sổ nhật ký chung, sổ chi tiết tài khoản, sổ cái TK 515. 

Nghiệp vụ số 1: 

Ngày 15/11/2025 công ty nhận được sao kê, giấy báo Có trả lãi tiền gửi của ngân 

hàng TMCP Quân đội (MBBANK). Số tiền lãi công ty nhận được là 1.267 đồng. 
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Hình 2.10. Sao kê ngân hàng Mbbank 

Kế toán căn cứ vào sao kê ngân hàng hoặc giấy báo Có hạch toán lên phần 

mềm Smart Pro như sau: 
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Hình 2.11. Giao diện hạch toán lãi tiền gửi trên phần mềm Smart Pro 

Sổ nhật ký chung: Sau khi kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, phần 

mềm tự động lên sổ nhật ký chung (Trình bày ở phụ lục 07) 

Trích sổ cái TK 515: Phần mềm cũng sẽ tự động lên sổ cái TK 515. 
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   Bảng 2.4. Sổ cái 515 

 

 

 

Trích sổ chi tiết TK 515: Kế toán nhập vào phần mềm, khi đó phần mềm 

cũng sẽ tự động lên sổ chi tiết TK 515 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

31/01/25 CTNH.015 31/01/25 Lãi tiền gửi 11211 310

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 310

28/02/25 CTNH.023 28/02/25 Lãi tiền gửi 11211 2.656

28/02/25 KC.02 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 2.656

31/03/25 CTNH.048 31/03/25 Lãi tiền gửi 11211 4.005

31/03/25 KC.02 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 4.005

… …. …. … … … …

15/11/25 CTNH.247 15/11/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 11212 1.267

30/11/25 CTNH.248 30/11/25 Lãi tiền gửi 11211 6.443

30/11/25 KC.02 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 7.710

20/12/25 CTNH.256 20/12/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 11212 11

31/12/25 CTNH.237 31/12/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 11211 4.959

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 4.970

CỘNG PHÁT SINH 36.832 36.832

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 36.832 36.832

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long
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Bảng 2.5. Sổ chi tiết TK 515 

 

 

2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác. 

Thu nhập khác ở công ty bao gồm thu nhập từ việc thanh lý TSCĐ, thu nhập 

từ chênh lệch tỷ giá…Tuy nhiên, trong năm 2025 này công ty không phát sinh khoản 

thu nhập khác nào. Nên em xin phép không trình bày trong bài. 

2.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu gỗ miền Trung. 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán  

❖ Chứng từ sử dụng 

− Phiếu xuất kho 

− Hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử) … 

❖ Sổ sách sử dụng: 

− Sổ chi tiết tài khoản 6321: “Giá vốn của hàng hoá”  

− Sổ chi tiết tài khoản 6323: “Giá vốn của dịch vụ”.  

− Sổ chi tiết tài khoản 6322: “Giá vốn của thành phẩm”.  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 515-Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/01/25 CTNH.015 31/01/25 Lãi tiền gửi 11211 310

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 310

28/02/25 CTNH.023 28/02/25 Lãi tiền gửi 11211 2.656

28/02/25 KC.02 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 2.656

… … … … … … …

31/10/25 KC.02 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 3.552

15/11/25 CTNH.247 15/11/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 11212 1.267

30/11/25 CTNH.248 30/11/25 Lãi tiền gửi 11211 6.443

30/11/25 KC.02 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 7.710

20/12/25 CTNH.256 20/12/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 11212 11

31/12/25 CTNH.237 31/12/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 11211 4.959

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 4.970

Cộng phát sinh 36.832 36.832

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Tuy nhiên trong năm 2025, công ty chỉ sử dụng tài khoản chi tiết 6321. 

− Sổ nhật ký chung.  

− Sổ cái tài khoản 632. 

❖ Phương pháp tính giá xuất kho tại công ty   

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, việc 

nhập xuất được ghi nhận hàng ngày khi các nghiệp vụ phát sinh. Giá trị hàng xuất 

kho được tính theo phương pháp bình quân theo thời điểm  

Nghiệp vụ số 01 (tiếp nối nghiệp vụ số 1 phần doanh thu): Ngày 28/02/2025 

Tính giá vốn của hoá đơn GTGT 12 đã bán cho Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây 

dựng We Home ngày 28/02/2025. 

Doanh nghiệp áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân theo thời 

điểm, nhưng do số lần nhập hàng trong tháng ít nên kế toán tiến hành chạy giá vốn 

vào cuối tháng.  

Kế toán tiến hành tính giá vốn trên phần mềm Smart Pro như sau:  

Trên giao diện phần mềm kế toán Smart Pro bấm chọn mục Xử lí cuối tháng 

-> chọn Xử lí theo ngày. Sau đó, kế toán nhập ngày bắt đầu 01/02/2025 đến ngày 

28/02/2025 —> rồi kích chọn Xử lí, màn hình hiện lên Đã xử lí xong đơn giá xuất 

kho —>Chọn Ok. Số liệu sẽ tự động cập nhật vào phiếu xuất kho trong kỳ 

Hình 2.12. Giao diện xử lí giá vốn trên phần mềm Smart Pro 

1 
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Quy trình lấy phiếu xuất do kế toán bán hàng xuất vào ngày 28/2/2025 và được 

kế toán nội bộ kí và lưu trữ vào chứng từ của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.13. Giao diện lấy phiếu xuất kho 12 từ phần mềm Smart Pro 

 

Hình 2.14. Phiếu xuất kho theo HĐ số 12  

Tính giá xuất kho theo bình quân thời điểm. 

Kế toán có thể kiểm tra giá trên phiếu xuất kho như sau: 

− Kế toán vào phần hành Sổ hàng tồn kho —> chọn Chi tiết (thẻ kho) —> chọn 

hàng hoá Gỗ thông xẻ sấy -> nhấn Xem sẽ xuất hiện Sổ chi tiết vật tư hàng hóa. 
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Bảng 2.6. Sổ chi tiết vật tư hàng hóa Gỗ thông xẻ sấy. 

 

Trong khoảng thời gian từ 01/01/2025 đến 28/02/2025 doanh nghiệp không 

phát sinh thêm nghiệp vụ nhập kho mới nên kế toán lấy đơn giá hàng tồn kho đầu kì  

làm đơn giá xuất cho lần xuất kho ngày 28/02/2025 là 6.489.556 đồng. 

Nghiệp vụ số 02 (tiếp nối nghiệp vụ số 2 phần doanh thu): Ngày 30/06/2025 

Tính giá vốn hàng bán của hoá đơn GTGT 48 đã bán cho Công ty TNHH Gỗ Việt 

Nhật ngày 06/06/2025.  

(Quy trình hạch toán và tính giá vốn tương tự với nghiệp vụ số 1, em xin phép 

không nhắc lại) 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT VTHH (THẺ KHO)

Tài khoản : 1561 - Giá mua hàng hóa

Mã VTHH : GOTHONGXS - Gỗ thông xẻ sấy - ĐVT : M3

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

LOẠI TIỀN : VND

Chứng từ Diễn giải Tài khoản Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Đơn giá

Loại Số Ngày Nợ Có S.lượng Giá trị S.lượng Giá trị S.lượng Giá trị

Số dư đầu kỳ 17.19097 111,561,760 6,489,556

PXK 5 13/01/25  Xuất kho theo HĐ : 5,13/01/2025 632 1561 2.58715 16,789,454 14.60382 94,772,306 6,489,556

PXK 12 28/02/25  Xuất kho theo HĐ : 12,28/02/2025 632 1561 0.71430 4,635,490 13.88952 90,136,816 6,489,556

PXK 14 05/03/25  Xuất kho theo HĐ : 14,05/03/2025 632 1561 1.47143 9,548,927 12.41809 80,587,889 6,489,556

… … … … … … … … … … … … …

PNK 6 29/12/25 Nhập kho Gỗ thông xẻ 1561 331 24.27200 250,001,600 77.16061 609,757,394 10,300,000

PXK 158 30/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 158,30/12/25 632 1561 0.52300 4,132,978 76.63761 605,624,416 7,902,444

PXK 160 30/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 160,30/12/25 632 1561 1.61438 12,757,547 75.02323 592,866,869 7,902,444

CỘNG PHÁT SINH 93.74400 742,588,675 35.91174 261,283,566 75.02323 592,866,869

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S06-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Hình 2.15. Phiếu xuất kho theo HĐ số 48. 

Trích Nhật ký chung: Căn cứ vào hoá đơn, kế toán nhập liệu, phần mềm sẽ 

tự xử lý số liệu và lên sổ Nhật ký chung. (Trình bày ở phụ lục 07) 

Trích sổ Cái TK 632  

Căn cứ vào phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng kế toán phản ánh vào phần mềm, 

sau đó phần mềm sẽ tự động lên sổ cái TK 632. 
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Bảng 2.7. Sổ Cái 632 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :632 - Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

03/01/25 PXK.1 03/01/25  Xuất kho theo HĐ : 1,03/01/2025 1561 14,981,674

04/01/25 PXK.4 04/01/25  Xuất kho theo HĐ : 4,04/01/2025 1561 51,699,365

… … .. … …. … ….

28/02/25 PXK.12 28/02/25  Xuất kho theo HĐ : 12,28/02/2025 1561 4,635,490

28/02/25 KC.03 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 216,067,536

… … .. … …. … …

30/05/25 PXK.47 30/05/25  Xuất kho theo HĐ : 47,30/05/2025 1561 133,913,090

31/05/25 KC.03 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 417,242,382

06/06/25 PXK.48 06/06/25  Xuất kho theo HĐ : 48,06/06/2025 1561 178,540,084

… … .. … …. … …

30/12/25 PXK.160 30/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 160,30/12/25 1561 25,766,193

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 995,826,759

CỘNG PHÁT SINH 5,027,988,546 5,027,988,546

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 5,027,988,546 5,027,988,546

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long
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Trích sổ chi tiết TK 632 Căn cứ vào phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng phản 

ánh vào phần mềm, sau đó phần mềm tự động lên sổ chi tiết 632 

Bảng 2.8. Sổ chi tiết TK 632 

 

 

 

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 632-Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

03/01/25 PXK.1 03/01/25  Xuất kho theo HĐ : 1,03/01/2025 1561 14,981,674

04/01/25 PXK.4 04/01/25  Xuất kho theo HĐ : 4,04/01/2025 1561 51,699,365

… … … … … … …

28/02/25 PXK.12 28/02/25  Xuất kho theo HĐ : 12,28/02/2025 1561 4,635,490

28/02/25 KC.03 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 216,067,536

… … … … … … …

30/05/25 PXK.47 30/05/25  Xuất kho theo HĐ : 47,30/05/2025 1561 133,913,090

31/05/25 KC.03 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 417,242,382

06/06/25 PXK.48 06/06/25  Xuất kho theo HĐ : 48,06/06/2025 1561 178,540,084

… … … … … … …

18/07/25 PXK.62 18/07/25  Xuất kho theo HĐ : 62,18/07/2025 1561 23,261,076

18/07/25 PXK.63 18/07/25  Xuất kho theo HĐ : 63,18/07/2025 1561 3,021,497

… … … … … … …

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 995,826,759

Cộng phát sinh 5,027,988,546 5,027,988,546

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính 

Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí đi vay, khoản lỗ do chênh lệch tỷ 

giá, chiết khấu thanh toán... Trong năm 2025, công ty phát sinh chi phí trả lãi vay. 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Sao kê ngân hàng. 

− Hoá đơn GTGT,… 

❖ Sổ sách sử dụng 

− Sổ chi tiết TK 6354: “Chi trả tiền lãi vay”. 

− Sổ chi tiết TK 6351: “Chi phí về hoạt động góp vốn kinh doanh”. 

− Sổ chi tiết TK 6352: “Chi về hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán”. 

− Sổ chi tiết TK 6353: “Chi về cho thuê tài sản”. 

− Sổ chi tiết TK 6355: “Chiết khấu thanh toán”. 

− Sổ chi tiết TK 6358: “Chi do các hoạt động đầu tư khác”. 

Trong năm 2025, công ty chỉ sử dụng tài khoản chung 635 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái TK 635. 

Nghiệp vụ số 1: Trả lãi vay từ tài khoản ngân hàng MBBank 

Ngày 25/10/2025, Công ty Cổ phần nguyên liệu Gỗ miền Trung trả lãi vay 

ngân hàng MBBank số tiền 23.227 đồng. 

Kế toán dựa vào sao kê ngân hàng để hạch toán vào phần mềm. 

Hình 2.16. Sao kê ngân hàng Mbbank 
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Hình 2.17. Giao diện hạch toán trả lãi vay trên phần mềm Smart Pro 

Sau khi bút toán được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về nghiệp vụ sẽ xuất 

hiện sổ nhật kí chung (Phụ lục 07), sổ cái TK 635 và sổ chi tiết TK 635 cụ thể như 

sau :  
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Trích sổ cái TK 635: 

Bảng 2.9. Sổ cái TK 635 

 

Trích sổ chi tiết tài khoản 635:  

Bảng 2.10. Sổ chi tiết TK 635 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Năm 2025, công ty phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp và quản lý bán hàng. 

❖ Chi phí bán hàng bao gồm: Chi phí nhân viên bán hàng: tiền lương nhân viên 

bán hàng. 

❖ Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :635 - Chi phí tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

25/10/25 CTNH.251 25/10/25 Thanh toán lãi vay thấu chi 11212 23.227

31/10/25 KC.04 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 23.227

25/11/25 CTNH.252 25/11/25 Thanh toán lãi vay thấu chi 11212 15.436

30/11/25 KC.04 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 15.436

CỘNG PHÁT SINH 38.663 38.663

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 38.663 38.663

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 635-Chi phí tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

25/10/25 CTNH.251 25/10/25 Thanh toán lãi vay thấu chi 11212 23.227

31/10/25 KC.04 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 23.227

25/11/25 CTNH.252 25/11/25 Thanh toán lãi vay thấu chi 11212 15.436

30/11/25 KC.04 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 15.436

Cộng phát sinh 38.663 38.663

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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− Chi phí vật liệu quản lý: văn phòng phẩm. 

− Chi phí dịch vụ mua ngoài: xăng dầu, phí chuyển khoản, cước internet, tiền 

ăn uống tiếp khách, tiền điện nước 

− Thuế môn bài, phí dịch vụ kê khai thuế 

− Chi phí phân bổ CCCD sử dụng trong DN: chuột, máy tính xách tay, chữ kí 

số, phần mềm quản lí tài chính kế toán,…. 

❖ Tài khoản sử dụng: Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. 

Tài khoản cấp 2 là: 

− Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng. 

− Tài khoản 6422: Chi phí quản lý kinh doanh. 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Hoá đơn giá trị gia tăng. 

− Bảng phân bổ công cụ dụng cụ. 

− Phiếu chi. 

− Bảng thanh toán tiền lương. 

− Sổ phụ ngân hàng. 

❖ Sổ sách sử dụng 

− Sổ chi tiết TK 6421. 

− Sổ chi tiết TK 6422. 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái TK 642. 

a.Đối với chi phí bán hàng 

Nghiệp vụ số 1: Chi phí tính lương bộ phận bán hàng. 
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Hình 2.18. Bảng thanh toán lương tháng 03/2025 

 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 281 Trường Chinh - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Ăn Trưa Điện Thoại Xăng Xe
Hỗ trợ

 nhà ở
Thưởng

A Bộ phận bán hàng

01 Nguyễn Thanh Long Nhân viên kinh doanh 26          5,200,000         700,000     900,000     500,000     1,000,000      3,100,000      8,300,000        8,300,000         6,700,000         -          -         8,300,000           

02 Đinh Đức Vũ Nhân viên 26          5,000,000         700,000     900,000     500,000     1,000,000      3,100,000      8,100,000        8,100,000         6,500,000         8,100,000           

03 Nguyễn Hưng Quý Nhân viên 26          5,000,000         700,000     900,000     500,000     1,000,000      3,100,000      8,100,000        8,100,000         6,500,000         8,100,000           

Tổng A + B 78          15,200,000       2,100,000  2,700,000  1,500,000  3,000,000      9,300,000      -    24,500,000      24,500,000       19,700,000       -          -          -         24,500,000         

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

MST: 0401925595

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng 3 năm 2025

STT Họ và tên
Chức 

vụ

Ngày 

Công 

thực tế

 Mức 

lương/ngày 

công 

Phụ Cấp Tổng

Phụ cấp

Thu 

nhập 

bổ 

Các khoản trừ vào lương
Thực 

lĩnh

Nguyễn Thanh Long

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 3 năm 2025

Kế toán trưởng Giám Đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tổng thu nhập
Tổng thu nhập

Thực Tế
Ký nhậnThuế 

TNCN

Tạm

Ứng

Tổng 

Cộng

Tổng thu nhập 

chịu thuế TNCN
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Kế toán căn cứ bảng tính lương tháng 3, bộ phận nhân viên bán hàng đưa vào 

TK 6421 hạch toán trên phần mềm như sau:  

 

Hình 2.19. Giao diện hạch toán tính lương tháng 03 trên phần mềm Smart Pro 

Sau khi bút toán được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về nghiệp vụ sẽ xuất 

hiện sổ nhật kí chung ( Phụ lục 07), sổ cái TK 642 ( Bảng 2.12) và sổ chi tiết TK 

6421 cụ thể như sau: 
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Sổ chi tiết tài khoản 6421:  

Bảng 2.11. Sổ chi tiết TK 6421 

 

b. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nghiệp vụ số 1: Chi phí thuế, phí phải nộp 

Ngày 01/01/2025, công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung đóng lệ phí 

môn bài 2.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng. 

Sau khi xác định mức lệ phí phải nộp, kế toán tiến hành lập giấy nộp tiền vào 

ngân sách nhà nước thông qua hệ thống thuế điện tử. Sau khi hoàn tất việc nộp tiền, 

kế toán nhận được chứng từ nộp lệ phí môn bài từ ngân hàng hoặc giấy nộp tiền điện 

tử thành công 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6421-Chi phí bán hàng

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/01/25 PKT.004 31/01/25 Lương T1 334 30,278,000

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 30,278,000

28/02/25 PKT.005 28/02/25 Lương T2 334 21,672,000

28/02/25 KC.04 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 21,672,000

31/03/25 PKT.006 31/03/25 Lương T3 334 24,500,000

31/03/25 KC.04 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 24,500,000

….. …. … … … … …

30/11/25 PKT.014 30/11/25 Lương T11 334 23,557,000

30/11/25 KC.05 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 23,557,000

31/12/25 PKT.015 31/12/25 Lương T12 334 27,843,000

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 27,843,000

Cộng phát sinh 300,766,000 300,766,000

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Hình 2.20. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

 

Hình 2.21. Sao kê ngân hàng 

 Căn cứ vào 2 chứng từ này, kế toán tiến hành ghi nhận chi phí lệ phí môn bài 

vào phần mềm kế toán Smart Pro như sau: 
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Hình 2.22. Giao diện hạch toán trong phần mềm Smart Pro 
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Nghiệp vụ số 2: Chi phí dịch vụ mua ngoài  

Ngày 03/07/2025, công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung thanh toán 

tiền mặt dịch vụ tư vấn và làm thủ tục về thuế Q2/2025 theo HĐ 25. Số tiền chưa bao 

gồm VAT là 4.500.000 đồng, thuế GTGT 8%. 

Hình 2.23. Hóa đơn GTGT 25 ngày 03/07/2025 
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Kế toán tiến hành hạch toán vào phần mềm như sau: 

Hình 2.24. Giao diện hạch toán vào phần mềm 
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Hình 2.25. Phiếu chi cho hóa đơn số 25 ở phần mềm 
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Nghiệp vụ số 3: Phí ngân hàng 

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung thực hiện chuyển khoản thanh 

toán cho nhà cung cấp số tiền là 98.560.368 VNĐ qua ngân hàng. Ngân hàng thu phí 

chuyển khoản là 14.300 VNĐ (đã bao gồm VAT). 

Hình 2.26. Sao kê ngân hàng năm 2025 của Sacombank 

(Về quy trình hạch toán vào phần mềm tương tự với những nghiệp vụ em nêu 

trên. Em xin phép không nhắc lại) 

Nghiệp vụ số 4: Chi phí phân bổ khấu hao CCDC 

Ngày 06/11/2023, công ty Cổ phần nguyên liệu Gỗ miền Trung mua mua bộ  
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giải pháp phần mềm quản lí Tài chính kế toán doanh nghiệp Misa nhằm phục vụ cho 

hoạt động quản lý doanh nghiệp. Kế toán đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp, thời 

gian phân bổ cho công cụ dụng cụ này là 12 tháng. Năm 2025 thì công cụ dụng cụ 

này vẫn còn đang khấu hao 

Khi phát sinh nghiệp vụ mua thiết bị công cụ, dụng cụ sử dụng cho bộ phận 

quản lý doanh nghiệp, kế toán tiến hành hạch toán nghiệp vụ mua đồng thời thực hiện 

phân bổ chi phí trả trước trên phần mềm. Kế toán tiến hành đăng ký công cụ dụng cụ 

vào phần mềm ở mục Thêm chi phí chờ phân bổ khi Nhập phát sinh, nhập đầy đủ 

thông tin khai báo đăng ký công cụ, dụng cụ. 

Sau khi hoàn tất việc tính khấu hao, phần mềm xuất hiện như sau: 

Hình 2.27. Giao diện phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ trên phần mềm  

Kế toán vào phần mềm Smart Pro chọn —> phần hành Tài sản cố định —> 

chọn In bảng Chi phí chờ phân bổ 
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Hình 2.28. Giao diện trích chi phí chờ phân bổ  

 

 

 

  

Hình 2.29. Bảng trích chi phí chờ phân bổ  

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế  :  0401925595

BẢNG TRÍCH CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ 12 THÁNG
Năm : 2025

Mã Tên tài sản Có TK TK Ngày Đầu năm Khấu hao Khấu hao trong năm này Cuối năm

TS KH CP TS mua Nguyên giá Giá trị

còn lại

Lũy kế

khấu hao 1 Tháng

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Tổng khấu 

hao

cả năm

Lũy kế

khấu hao
Nguyên giá

Giá trị

còn lại

CHUOTMT001 Chuột máy tính RAPOO M219 Silent Black _12396 C 6422 242 27/05/24 145,455 60,608 84,847 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,124 60,608 145,455 145,455

FASTCA001 Chữ ký số FastCA dành cho TC/DN - Gói 3 năm - Gia hạn C 6422 242 24/03/25 2,650,000 2,650,000 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 73,611 736,110 736,110 2,650,000 1,913,890

LAPTOP001 Máy tính xách tay Asus X1404Z i3- C 6422 242 27/05/24 7,263,636 5,851,260 1,412,376 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 201,768 2,421,216 3,833,592 7,263,636 3,430,044

MISA001

Bộ giải pháp Phần mềm Quản lý Tài chính kế toán doanh 

nghiệp - Gói Standard năm đầu tiên C 6422 242 06/11/25 4,550,000 4,550,000 379,167 379,167 379,167 758,334 758,334 4,550,000 3,791,666

TIVI001 Ti vi LG 50UP7720PTC.ATV + giá treo C 6422 242 15/05/24 7,480,909 6,026,288 1,454,621 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 207,803 2,493,636 3,948,257 7,480,909 3,532,652

228,012 22,090,000 19,138,156 2,951,844 874,470 421,692 421,692 495,303 495,303 495,306 483,182 483,182 483,182 483,182 483,182 862,349 6,469,904 9,421,748 22,090,000 12,668,252

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc



69 

Sau khi bút toán được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về nghiệp vụ sẽ xuất hiện 

sổ nhật kí chung ( Phụ lục 07), sổ cái TK 642 và sổ chi tiết TK 6422 cụ thể như sau: 

Trích sổ cái TK 642: 

Bảng 2.12. Sổ cái TK 642 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :642 - Chi phí quản lý kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

01/01/25 PKT.002 01/01/25 Lệ phí môn bài năm 2025 phải nộp 3339 2,000,000

… … … …. .. … …

27/01/25 CTNH.014 27/01/25 Phí quản lý TK tháng 01/2025 11211 44,000

31/01/25 CPCPB.001/1 31/01/25
Hạch toán CP CPB : Chuột máy tính RAPOO M219 Silent Black

_12396 Tháng 1
242 12,121

… … … …. .. … …

31/03/25 PKT.006 31/03/25 Lương T3 334 24,500,000

31/03/25 KC.04 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 24,500,000

31/03/25 KC.05 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 889,536

… … … …. .. … …

06/06/25 CTNH.082 06/06/25 Phí chuyển khoản 11211 14,300

06/06/25 CTNH.084 06/06/25 Phí ngân hàng 11211 14,300

… … … …. .. … …

03/07/25 PC.25 03/07/25 Thanh toán tiền Dịch vụ tư vấn và làm thủ tục về thuế Q2/2025 1111 4,500,000

… … … …. .. … …

31/07/25 CTNH.141 31/07/25 Phí chuyển khoản 11211 14,300

31/07/25 CTNH.144 31/07/25 Phí chuyển khoản 11211 16,998

… … … …. .. … …

30/11/25 CPCPB.002/11 30/11/25 Hạch toán CP CPB : Máy tính xách tay Asus X1404Z i3- Tháng 11 242 201,768

30/11/25 CPCPB.003/11 30/11/25
Hạch toán CP CPB : Bộ giải pháp Phần mềm Quản lý Tài chính kế toán

doanh nghiệp - Gói Standard năm đầu tiên Tháng 11
242 379,167

… … … …. .. … …

30/11/25 PKT.014 30/11/25 Lương T11 334 23,557,000

… … … …. .. … …

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 27,843,000

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 1,245,877

CỘNG PHÁT SINH 316,751,268 316,751,268

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 316,751,268 316,751,268

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long
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Trích sổ chi tiết tài khoản 6422. 

Bảng 2.13. Sổ chi tiết TK 6422 

 

2.2.2.4. Kế toán chi phí khác 

Trong năm 2025, công ty phát sinh tài khoản 811 “Chi phí khác” một khoản 

chi phí khác từ điều chỉnh tiền chậm nộp thuế môn bài ngày 16/01/2025. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

01/01/25 PKT.002 01/01/25 Lệ phí môn bài năm 2025 phải nộp 3339 2,000,000

… … … … … …

04/03/25 CTNH.242 04/03/25 Phí chuyển khoản 11211 59,470

10/03/25 CTNH.030 10/03/25 Phí ngân hàng 11211 14,300

… … … … … …

03/07/25 PC.25 03/07/25

Thanh toán tiền Dịch vụ tư vấn và làm thủ tục về 

thuế Q2/2025 1111 4,500,000

10/07/25 CTNH.106 10/07/25 Phí chuyển khoản 11211 14,300

14/07/25 CTNH.109 14/07/25 Phí chuyển tiền 11211 14,300

… … … … … …

31/07/25 CTNH.141 31/07/25 Phí chuyển khoản 11211 14,300

31/07/25 CTNH.144 31/07/25 Phí chuyển khoản 11211 16,998

… … … … … …

30/11/25 CPCPB.003/11 30/11/25

Hạch toán CP CPB : Bộ giải pháp Phần mềm Quản 

lý Tài chính kế toán doanh nghiệp - Gói Standard 

năm đầu tiên Tháng 11 242 379,167

30/11/25 CPCPB.004/11 30/11/25

Hạch toán CP CPB : Ti vi LG 50UP7720PTC.ATV + 

giá treo Tháng 11 242 207,803

30/11/25 KC.06 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 984,449

… … … … … …

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 1,245,877

Cộng phát sinh 15,985,268 15,985,268

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính



71 

❖ Chứng từ sử dụng 

− Phiếu chi. 

− Giấy báo nợ 

− Thông báo tiền chậm nộp của cơ quan thuế 

− Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước… 

❖ Sổ sách sử dụng 

− Sổ chi tiết tài khoản 811. 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái tài khoản 811. 

❖ Quy trình ghi sổ 

Doanh nghiệp nhận được giấy thông báo tiền thuế nợ từ Cục thuế thành phố 

Đà Nẵng khu vực Thanh Khê -Liên Chiểu ngày 21/01/2026 về số tiền nộp chậm 794 

đồng. 

Hình 2.30. Thông báo từ Cục thuế về khoản tiền nộp chậm 

Sau khi nhận được thông tin này, kế toán tiến hành kiểm tra số tiền phải nộp 

và lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để thanh toán khoản chậm nộp (Hình 
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2.20). Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc nộp tiền, ngân hàng sẽ gửi giấy báo nợ ( 

Hình 2.21). 

Sau đó, kế toán hạch toán vào phần mềm Smart Pro như sau:  

Hình 2.31. Giao diện hạch toán tiền chậm nộp trên phần mềm Smart Pro 

Sau khi bút toán được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về nghiệp vụ sẽ xuất hiện 

sổ nhật kí chung (Phụ lục 07), sổ cái TK 811 và sổ chi tiết TK 811 cụ thể như sau: 

Trích sổ cái TK 811: Phần mềm sẽ tự động lên sổ cái TK 811. 

Bảng 2.14. Sổ chi tiết TK 811 
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Trích sổ chi tiết: 

 Kế toán hạch toán vào phần mềm sẽ tự động lên sổ chi tiết TK 811 

Bảng 2.15. Sổ chi tiết TK 811 

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế TNDN  

Trong năm 2025, công ty kinh doanh có lãi nên xuất hiện TK 821. 

❖ Tài khoản sử dụng: TK 821 có các tài khoản cấp 2: 

TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  

TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Trong thực tế tại doanh nghiệp, chủ yếu sử dụng TK 8211 để phản ánh số thuế 

thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp phát sinh trong năm tài chính. 

❖ Chứng từ sử dụng: 

− Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

− Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

− Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

− Giấy báo nợ  

− Các chứng từ liên quan khác. 

❖ Sổ sách sử dụng 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái tài khoản 821 

− Sổ chi tiết tài khoản 821. 
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Hình 2.32. Trích phần đầu của tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 
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Hình 2.33 Trích phần cuối của tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 

Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2025 bản đầy đủ được thể hiện ở phụ lục 10 

Ngoài ra bảng kê hóa đơn ở phụ lục 11 và phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2025 thể hiện ở phụ lục số 02 

Theo số liệu trên tờ khai: 

− Chỉ tiêu A1 – Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 

17.793.131 đồng. Đây là khoản lợi nhuận được xác định trên Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh sau khi lấy doanh thu trừ đi toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ. Điều 

này cho thấy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả và phát sinh lợi nhuận 

dương.  

− Trong quá trình xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp thực hiện điều  
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chỉnh tăng thu nhập chịu thuế với số tiền 794 đồng tại chỉ tiêu B4 – Các khoản chi 

không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế do tiền nộp chậm thuế môn bài vào 

ngày 21/01/2025. 

− Sau điều chỉnh, tổng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp tại chỉ tiêu B13 là: 

17.793.131+794=17.793.925 

− Theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 

2025, công ty có doanh thu 5.362.535.570 đồng nên áp dụng thuế suất 17% (doanh 

thu từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng). 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau: 

17.793.925×17%=3.024.967 

Sau khi bút toán được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về nghiệp vụ sẽ xuất hiện 

sổ nhật kí chung (Phụ lục 07), sổ cái TK 821 và sổ chi tiết TK 821 cụ thể như sau: 

Trích sổ cái TK 821: Phần mềm sẽ tự động lên sổ cái TK 821 

   Bảng 2.16: Sổ cái TK 821 

 

Trích sổ chi tiết: 

 Kế toán hạch toán vào phần mềm sẽ tự động lên sổ chi tiết TK 811 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

31/12/25 PKT.016 31/12/25 Chi phí Thuế TNDN năm 2025 3334 3,024,967

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 911 3,024,967

CỘNG PHÁT SINH 3,024,967 3,024,967

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 3,024,967 3,024,967

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long



77 

Bảng 2.17: Sổ chi tiết 821 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu gỗ 

miền Trung 

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản loại 5,6,7,8 sang 

tài khoản 911 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

❖ Chứng từ sử dụng: 

− Phiếu kết chuyển…. 

❖ Sổ sách sử dụng: 

− Sổ chi tiết tài khoản 911. 

− Sổ nhật ký chung. 

− Sổ cái tài khoản 911. 

❖ Quy trình ghi sổ 

Tại doanh nghiệp, việc kết chuyển tài khoản 911 không thực hiện thủ công mà 

được tự động hóa trên phần mềm Smart Pro.  

Cuối mỗi kỳ kế toán (tháng), kế toán sẽ: Tự động kết chuyển doanh thu và chi 

phí về TK 911. Các bút toán kết chuyển này được phần mềm tự động sinh ra từ dữ 

liệu gốc. Sau đó dữ liệu sẽ được kết xuất sang sổ cái tài khoản 911 và các sổ liên quan 

mà không cần nhập tay. 

Kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu, chi phí như sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/12/25 PKT.016 31/12/25 Chi phí Thuế TNDN năm 2025 3334 3,024,967

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 911 3,024,967

Cộng phát sinh 3,024,967 3,024,967

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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− Trên giao diện phần mềm kế toán Smart Pro chọn —> Xử lí cuối tháng -> 

Sau đó chọn mục thứ 4 “Kết chuyển số dư tài khoản – Tự động” ( Trình bày ở phụ 

lục 13) 

− Cửa sổ tiếp theo xuất hiện bên dưới —> Kế toán điền từ tháng 1 đến tháng  

12 của năm tài chính—> Chọn chấp nhận. Sau đó, màn hình hiện lên Đã thực 

hiện xong —> bấm Ok. (Trình bày ở phụ lục 14) 

Sau khi kết chuyển xong bạn vào sổ chứng từ gốc kiểm tra thì phần mềm sẽ 

cho ra các dòng kết chuyển có loại chứng từ là KC. 

 

Hình 2.32. Giao diện kết chuyển trên chứng từ gốc ở phần mềm Smart pro 

Sau khi bút toán được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về nghiệp vụ sẽ xuất hiện 

sổ nhật kí chung (Phụ lục 07), sổ cái TK 911 và sổ chi tiết TK 911 cụ thể như sau: 
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Trích sổ cái TK 911 

Bảng 2.18. Sổ cái TK 911 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :911 - Xác định kết quả kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 115,734,766

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 310

31/01/25 KC.03 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 111,540,049

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 30,278,000

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 2,790,412

31/01/25 KC.06 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 811 794

31/01/25 KC.07 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 28,874,179

… … … … .. … …

30/11/25 KC.07 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 27,840,536

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 1,099,246,769

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 4,970

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 995,826,759

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 27,843,000

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1,245,877

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 821 3,024,967

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 71,311,136

CỘNG PHÁT SINH 5,454,184,078 5,454,184,078

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 5,454,184,078 5,454,184,078

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long
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Trích sổ chi tiết TK 911: 

Bảng 2.19. Sổ chi tiết TK 911 

Ngoài ra phụ lục báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 được thể 

hiện ở phụ lục 02 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 911-Xác định kết quả kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 115,734,766

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 310

31/01/25 KC.03 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 111,540,049

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 30,278,000

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 2,790,412

31/01/25 KC.06 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 811 794

31/01/25 KC.07 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 28,874,179

… … … … … … …

30/11/25 KC.07 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 27,840,536

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 1,099,246,769

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 4,970

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 995,826,759

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 27,843,000

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1,245,877

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 821 3,024,967

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 71,311,136

Cộng phát sinh 5,454,184,078 5,454,184,078

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.2.4. Quy trình đối chiếu doanh thu , chi phí, lợi nhuận vào cuối kì tại Công ty Cổ 

phần nguyên liệu Gỗ miền Trung. 

a. Doanh thu bán hàng 

Để đảm bảo tính chính xác, tính hợp lí của dữ liệu phần hành kế toán bán hàng, kế 

toán đối chiếu, kiểm tra theo quý và thực hiện theo quy trình đối chiếu như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.7. Sơ đồ quy trình đối chiếu hóa đơn của Công ty 

Giả sử kế toán muốn tra cứu, đối chiếu hóa đơn cho quý 1 (từ 1/1/2025 đến  

31/03/2025) quy trình cụ thể các bước được thực hiện như sau: 

Bước 1: Kế toán đăng nhập vào web hoá đơn điện tử. 

Đầu tiên —> Truy cập vào link http://hoadondientu.gdt.gov.vn/, sau đó —

> Đăng nhập tài khoản công ty. 

Bước 2: Kế toán tra cứu hoá đơn bán ra và xuất file hóa đơn bán ra để đối chiếu. 

Tiếp theo, tại phần Tra cứu —> chọn mục Tra cứu hoá đơn. 

Sau đó, tại mục Tra cứu hoá đơn điện tử bán ra —> chọn Ngày lập hoá đơn 

theo từng tháng 1, tháng 2, tháng 3 —> bấm Tìm kiếm. 

Sau khi bấm tìm kiếm các hoá đơn của quý 1 xuất hiện —> chọn Xuất hoá 

đơn theo file Excel. Mở file Excel hoá đơn điện tử vừa tải xuống (Phụ lục 11 ) 

Bước 3: Kế toán vào phần mềm Smart Pro, chọn xuất Excel bảng kê chứng từ 

đã nhập trên phần mềm. 

Trên phần mềm Smart Pro, tại Báo cáo thuế —> chọn Bán ra -> chọn Bảng 

kê hàng hóa dịch vụ bán ra. Tiếp theo, tại mục chọn tháng, quý, năm tra cứu từ 

ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025 —>Bấm IN. 

 

 

 

Đăng nhập 

hoadondientu.gdt.gov.vn/ 

Tra cứu và xuất file hóa 

đơn bán ra 

Vào phần mềm Smart Pro, 

xuất file bảng kê chứng từ 
Dùng hàm Sumifs để đối 

chiếu giữa 2 file 
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Hình 2.33. Giao diện lấy bảng kê chứng từ trên phần mềm Smart Pro 

Sau đó, Xuất hiện bảng kê chứng từ theo tài khoản 511 (doanh thu bán hàng) 

—> Xuất file Excel bảng kê chứng từ trên phần mềm (phụ lục 9) 

Sau khi tải hai file hóa đơn ở phần mềm kế toán Smart Pro và ở trang wed 

Hoadondientu, Kế toán sẽ có 1 file Excel hoá đơn điện tử và 1 file Excel bảng kê 

chứng từ —> Kế toán Sử dụng hàm Sumifs để đối chiếu 2 bảng số tiền doanh thu có 

khớp với nhau không. 

Cụ thể, kế toán gộp cột ở hai sheet lại thành 1 sheet tổng hợp gồm các cột: Số 

hóa đơn, Số ngày, Số tiền. Trước tiên, kế toán quét chọn tất cả dòng “số tiền”, “Số 

hóa đơn”, “Số ngày” ở Sheet hoá đơn điện tử và sheet Bảng kê chứng từ —> Tiếp 

theo, Paste những dòng kế toán quét vào sheet mới để bắt đầu đối chiếu —> Cuối 

cùng dùng  

SUMIFS (vùng_tổng_tiền, vùng_số_hóa_đơn, 

số_hóa_đơn_cần_đối_chiếu, vùng_số_ngày) —> Bấm Enter nếu hai kết quả trả 

về giống nhau là đúng. 

Trường hợp, khi kế toán đối chiếu phát hiện lỗi sai sót số tiền ghi trên hoá 

đơn GTGT gốc. 

Theo quy định khoản 13 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 

01/06/2025, người bán và người mua thoả thuận với nhau để chọn phương án lập 
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hoá đơn điều chỉnh hoặc hoá đơn thay thế tùy theo từng trường hợp (không được hủy 

hóa đơn) 

Bước 1: Truy cập đăng nhập vào phần mềm hóa đơn Cyberbill —> sau đó Tại 

mục danh sách hoá đơn chọn hoá đơn cần điều chỉnh hoặc thay thế 

Bước 2: Tại mục hoá đơn đã chọn nhấn lập hoá đơn thay thế hoặc lập hóa đơn 

điều chỉnh —> sau đó Nhập các thông tin hoá đơn —> Chọn Nhập số biên bản thay 

thế/ điều chỉnh… ngày biên bản thay thế/điều chỉnh… —> điền thông tin mặt hàng, 

số lượng, thuế, đơn giá cần thay thế/ điều chỉnh -> Chọn Lưu để gửi cho người mua 

kiểm tra xem hóa đơn thay thế/ điều chỉnh đã chính xác hay chưa. 

 Hình 2.34. Giao diện tạo hóa đơn thay thế trên phần mềm Cyberbill 

Bước 3: Tại mục xem Mở hoá đơn lưu tạm —> chọn Ký và gửi thông báo cho 

cơ quan Thuế. 

Trường hợp, khi kế toán đối chiếu phát hiện lỗi sai sót khi hạch toán số tiền 

hoá đơn trên phần mềm Smart Pro. 

Bước 1: Kế toán vào phần mềm Smart Pro chọn Sổ chứng từ gốc 

Bước 2: Bấm F10 để sửa lại số tiền sai và lưu. 

Hình 2.35. Giao diện truy cập sổ chứng từ gốc trên phần mềm Smart Pro 
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Hình 2.36. Sổ chứng từ gốc trên phần mềm Smart Pro 

b. Giá vốn hàng bán: 

Để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của giá vốn làm căn cứ giá để xuất 

hóa đơn cho khách hàng, kế toán chạy giá vốn vào mỗi cuối tháng một lần và đối 

chiếu kiểm tra vào hàng quý trong năm. Quy trình kiểm tra đối chiếu như sau: 

Bước 1: Kiểm tra hàng tồn kho đầu kì 

Kế toán kiểm tra lại phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập đúng là 

phương pháp bình quân theo thời điểm, đồng thời kiểm soát các chứng từ nhập kho 

và xuất kho trong kỳ để đảm bảo không còn phát sinh nghiệp vụ chưa được ghi nhận 

và khóa tạm thời các chứng từ bán hàng giúp hạn chế tình trạng chỉnh sửa dữ liệu 

trong quá trình kiểm tra giá vốn. 

Đồng thời kế toán bán hàng xuất dữ liệu nội bộ từ phần mềm bán hàng Misa 

Amis đối chiếu với sổ tổng hợp hàng tồn kho được kế toán dịch vụ theo dõi riêng ở 

phần mềm Smart Pro có khớp số lượng và giá trị tồn hay không 

Bước 2: Kiểm tra chứng từ nhập, xuất kho trong kỳ có khớp với số liệu được 

hạch toán theo dõi ở trong phần mềm nội bộ hay không 

Trước hết, kế toán đăng nhập vào phần mềm Misa Amis của công ty để kiểm 

tra danh sách hóa đơn bán hàng đã phát sinh trong kỳ. Tại phân hệ bán hàng, kế toán 

lọc dữ liệu theo thời gian cần kiểm tra, sau đó xuất danh sách hóa đơn bán hàng bao 

gồm các thông tin như số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên hàng hóa, số lượng hàng 

bán và giá trị hàng hóa. 

Tiếp theo, kế toán chuyển sang phân hệ kho hàng trên phần mềm Misa để kiểm 

tra các phiếu xuất kho tương ứng với từng hóa đơn bán hàng. Tại đây, kế toán tiến 
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hành đối chiếu từng nội dung cụ thể như mã hàng, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng 

xuất kho và ngày xuất kho.  

Sau khi kiểm tra trên phần mềm, kế toán tiếp tục đối chiếu với chứng từ giấy 

được lưu tại doanh nghiệp. Đối với phiếu xuất kho, kế toán kiểm tra đầy đủ các thông 

tin gồm số phiếu, ngày lập phiếu, tên hàng hóa, số lượng xuất, bộ phận nhận hàng và chữ 

ký xác nhận của thủ kho và người nhận hàng. Nếu thiếu chữ ký hoặc thông tin chưa đầy 

đủ, kế toán sẽ yêu cầu bổ sung để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ. 

Đối chiếu tài khoản sử dụng cho nghiệp vụ nhập kho và xuất kho, đảm bảo 

việc ghi nhận tăng, giảm hàng tồn kho và ghi nhận giá vốn hàng bán được thực hiện 

đúng tài khoản theo quy định. 

Bước 3: Chạy giá xuất kho trên Smart Pro (các bước giống ở phần 2.2.2.1 

phương pháp tính giá xuất kho) 

Trường hợp, khi kế toán đối chiếu phát hiện lỗi sai sót giá vốn trên phần 

mềm Smart Pro. 

Bước 1: Kế toán vào phần mềm Smart Pro chọn Sổ chứng từ gốc 

Bước 2: Bấm F10 để bổ sung hoặc sửa lại phiếu nhập kho và lưu. 

Bước 3: Chạy lại giá xuất kho từ thời điểm phát sinh nhập 

c.Chi phí bán hàng 

Kế toán tiến hành kiểm tra và đối chiếu các khoản chi phí phát sinh liên quan trực 

tiếp đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa như chi phí vận chuyển, tiền lương nhân viên bán 

hàng, chi phí điện thoại, tiếp khách và các khoản chi phục vụ bán hàng khác. 

Cuối kỳ, kế toán thực hiện: 

− Đối chiếu hóa đơn, chứng từ gốc với sổ chi tiết chi phí bán hàng  

− Đối chiếu bảng lương nhân viên bán hàng với bảng chấm công và phiếu chi 

lương  

− Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện kết chuyển 

chi phí  

Sau khi kiểm tra, kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ chi phí bán hàng phát 

sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

d.Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tương tự đối chiếu như chi phí bán hàng 

e. Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

Đối với doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính, kế toán thực hiện 

kiểm tra các khoản phát sinh liên quan đến lãi tiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá, 

lãi vay hoặc các khoản chi phí tài chính khác. 

Cuối kỳ, kế toán: 
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− Đối chiếu giấy báo Có, giấy báo Nợ của ngân hàng vào mỗi cuối kì với sổ 

kế toán trên phần mềm Smart Pro  

− Đối chiếu số liệu trên sổ chi tiết với số phát sinh trên tài khoản liên quan  

− Việc đối chiếu giúp đảm bảo các khoản doanh thu và chi phí tài chính được 

ghi nhận đầy đủ và đúng kỳ kế toán. 

f. Thu nhập khác và chi phí khác 

Đối với các khoản thu nhập khác và chi phí khác phát sinh không thường xuyên 

như thanh lý tài sản, bồi thường hoặc các khoản thu ngoài hoạt động kinh doanh 

chính, kế toán thực hiện: 

− Đối chiếu chứng từ gốc với sổ chi tiết tài khoản  

− Kiểm tra quyết định thanh lý, biên bản bàn giao hoặc các hồ sơ liên quan  

− Đảm bảo các khoản phát sinh được ghi nhận đúng nội dung và đúng kỳ  

g. Lợi nhuận và kết quả hoạt động kinh doanh 

Sau khi hoàn tất việc đối chiếu từng khoản mục doanh thu và chi phí, kế toán tiến 

hành kiểm tra tính logic giữa các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Cụ thể: 

− Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán  

− Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Doanh thu tài 

chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp  

− Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế – Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp  

− Kế toán tiến hành đối chiếu số liệu sau kết chuyển với sổ cái và bảng cân đối số 

phát sinh nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi lập Báo cáo tài chính cuối kỳ. 
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU  

GỖ  MIỀN TRUNG 

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung, em 

đã có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại một doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thương mại nguyên liệu gỗ. Thông qua quá trình quan sát, học 

hỏi và hỗ trợ một số công việc kế toán, em nhận thấy công tác kế toán tại công ty nhìn 

chung được tổ chức khá hợp lý, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Đợt thực tập đã giúp em có điều kiện đối chiếu giữa 

kiến thức lý thuyết đã học tại nhà trường với thực tế công việc kế toán tại doanh 

nghiệp, từ đó rút ra được những nhận xét, đánh giá khách quan về ưu điểm cũng như 

những hạn chế còn tồn tại trong công ty 

3.1. Nhận xét về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung 

3.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung 

a. Về bộ máy kế toán 

Về ưu điểm, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, 

các vị trí kế toán được phân công nhiệm vụ tương đối rõ ràng. Mỗi bộ phận kế toán 

phụ trách một phần hành nhất định, giúp công việc được chuyên môn hóa và hạn chế 

sự chồng chéo trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Sự phối hợp giữa các bộ phận kế toán 

với các bộ phận liên quan như kho, kinh doanh được thực hiện khá thường xuyên, 

đặc biệt sự kết hợp theo dõi chứng từ, sổ sách song song giữa kế toán dịch vụ được 

thuê ngoài và bộ phận kế toán nội bộ 

b. Về phần mềm kế toán sử dụng 

Công ty đã áp dụng hình thức kế toán trên phần mềm Smart Pro, giao diện 

phần mềm thân thiện, dễ thao tác và vận hành. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được 

nhập liệu trực tiếp vào phần mềm, từ đó tự động cập nhật vào các sổ kế toán chi tiết, 

sổ tổng hợp và các báo cáo liên quan. Trong quá trình thực tập, em được hướng dẫn 

cách nhập liệu các chứng từ như hóa đơn bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, 

phiếu thu và theo dõi công nợ khách hàng, theo dõi hàng tồn kho qua đó giúp em hiểu 

rõ hơn mối liên hệ giữa chứng từ thực tế và số liệu trên sổ kế toán. 

c. Về hình thức kế toán, hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán 

Hình thức kế toán áp dụng tại công ty là hình thức “Nhật ký chung”, hình thức 

đơn giản, gọn nhẹ và thuận tiện cho việc theo dõi các nghiệp vụ kế toán. Đảm bảo 
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thông tin kịp thời cho công tác quản lý kinh doanh và tổng hợp số liệu để lập báo cáo 

tài chính một cách chính xác. 

Hệ thống tài khoản được xây dựng phù hợp với quy mô hoạt động và đảm bảo 

nhu cầu sử dụng của công ty. 

Hệ thống tài khoản đầy đủ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành 

26/08/2016 của Bộ tài chính. Hệ thống tài khoản, sổ sách được thiết kế đầy đủ về 

thông tin và kết cấu theo thông tư 133. 

Sổ sách kế toán đảm bảo đúng quy định, được ghi chép rõ ràng, đúng chế độ, 

lưu trữ theo đúng chuẩn mực và quy định nhà nước. 

d. Về tổ chức kế toán bán hàng 

Về công tác kế toán doanh thu: thực hiện tương đối rõ ràng và phù hợp với đặc 

điểm hoạt động kinh doanh. Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên cơ sở các chứng 

từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan khác. Thời 

điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi hàng hóa đã được giao cho khách hàng 

và quyền sở hữu, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh thu theo quy định kế 

toán hiện hành.  

 Về giá vốn: áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp bình 

quân theo thời điểm. Phương pháp này phù hợp với đặc điểm hàng hóa của công ty 

là nguyên liệu gỗ, giúp phản ánh tương đối chính xác giá vốn hàng bán tại từng thời 

điểm phát sinh nghiệp vụ. Thông qua việc tìm hiểu cách theo dõi nhập – xuất – tồn 

kho và tính giá xuất kho, em nhận thấy công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty 

được thực hiện khá chặt chẽ. 

e. Về quy trình luân chuyển chứng từ 

Quy trình luân chuyển chứng từ: được xây dựng khá chặt chẽ. Các chứng từ 

phát sinh đều được lập theo đúng mẫu quy định, có đầy đủ chữ ký của các bên liên 

quan trước khi chuyển sang bộ phận kế toán để ghi sổ. Sau khi hạch toán, chứng từ 

được sắp xếp và lưu trữ theo từng loại, từng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

kiểm tra, đối chiếu và phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán khi cần thiết.  

f. Về cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất tại công ty được trang bị thiết bị đầy đủ và phù hợp, góp phần 

nâng cao hiệu quả công việc 

3.1.2. Hạn chế của công tác đào tạo tại Công ty. 

Hiện tại công ty chỉ phát sinh một nguồn doanh thu. Sổ chi tiết và sổ cái gần 

như tương đồng của phần hành này phản ánh cùng một nội dung, giống nhau về quy 

cách sổ làm cho việc đối chiếu số liệu giữa hai loại sổ chưa phát huy được chức năng 

kiểm tra, giám sát lẫn nhau, chưa được khai thác đúng vai trò, chưa phục vụ hiệu quả 
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cho công tác quản trị và kiểm soát doanh thu, giá vốn hàng bán, đặc biệt trong bối 

cảnh doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn và biến động giá thường xuyên 

như gỗ nguyên liệu. Trong trường hợp phát sinh sai sót khi hạch toán, kế toán khó 

phát hiện lỗi thông qua việc so sánh sổ sách, mà phải kiểm tra lại từ chứng từ gốc 

hoặc dữ liệu trên phần mềm. 

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung. 

            Từ việc quan sát quy trình làm việc thực tế, đối chiếu chứng từ và phân tích 

số liệu phát sinh trong kỳ, Trên cơ sở những kiến thức đã được học kết hợp với thực 

tế quan sát, em đưa ra một số đề xuất cá nhân nhằm góp phần hoàn thiện hơn công 

tác kế toán tại công ty trong thời gian tới. 

a. Về sổ sách kế toán sử dụng: 

Để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ phân tích, công ty có thể bổ sung 

thêm một số tiêu chí theo dõi trên sổ chi tiết.  

Cụ thể, sổ chi tiết doanh thu có thể được mở theo từng nhóm mặt hàng, từng 

khách hàng hoặc từng hợp đồng bán hàng, thay vì chỉ theo dõi tổng doanh thu. Việc 

này giúp kế toán và ban lãnh đạo dễ dàng đánh giá cơ cấu doanh thu, theo dõi tình 

hình tiêu thụ của từng loại sản phẩm hoặc từng khách hàng, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho 

công tác quản lý và báo cáo quản trị. 

Hình 3.1. Chỉ tiêu ở sổ chi tiết được thêm theo góp ý cá nhân 

b. Về chế độ BHXH cho nhân viên 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền 

Trung, có thể nhận thấy doanh nghiệp đã xây dựng được cơ cấu tổ chức tương đối 

phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại.  

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : -

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Số Ngày Nợ Có

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Số tiền VNDNgày ghi 

sổ

Chứng từ

Số hợp đồng Tên khách hàng Diễn giải TK ĐU
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Bộ máy quản lý của công ty bao gồm Giám đốc, bộ phận kinh doanh – bán 

hàng, bộ phận kho và phòng kế toán. Mỗi bộ phận đều đảm nhận những chức năng 

riêng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu, em nhận thấy công ty hiện chưa thực 

hiện đầy đủ việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động theo quy định 

của pháp luật hiện hành. Đây là một hạn chế cần được doanh nghiệp quan tâm và 

khắc phục trong thời gian tới nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như 

hạn chế các rủi ro pháp lý và tài chính phát sinh. 

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (số 41/2024/QH15), có 

hiệu lực từ 01/07/2025. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối 

tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm 

đăng ký tham gia và đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội cho người lao động theo 

tỷ lệ quy định. Bên cạnh đó, Điều 6 của Bộ luật Lao động năm 2019 số 

45/2019/QH14 cũng quy định rõ tại các điều khoản liên quan rằng người sử dụng lao 

động phải đảm bảo các chế độ về tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao 

động trong suốt quá trình làm việc. Như vậy, đối với doanh nghiệp có sử dụng lao 

động thường xuyên và ký kết hợp đồng lao động như Công ty Cổ phần Nguyên liệu 

Gỗ Miền Trung, việc tham gia BHXH là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp 

luật. 

Xét trên góc độ quản trị doanh nghiệp, việc chưa tham gia BHXH cho người 

lao động có thể mang lại lợi ích ngắn hạn do giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi 

phí. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này có thể dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực.  

Thứ nhất, doanh nghiệp có nguy cơ bị truy thu các khoản BHXH chưa đóng, 

kèm theo tiền phạt và tiền chậm nộp nếu cơ quan chức năng tiến hành thanh tra hoặc 

kiểm tra. Các khoản chi phí phát sinh đột biến này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. 

Thứ hai, việc chưa thực hiện đầy đủ chế độ BHXH sẽ ảnh hưởng đến quyền 

lợi chính đáng của người lao động như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu 

trí và trợ cấp thất nghiệp. Điều này có thể làm giảm mức độ gắn bó của nhân viên với 

doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc duy trì nguồn nhân lực ổn định, đặc biệt trong 

bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. 

Thứ ba, xét dưới góc độ kế toán và quản lý chi phí, các khoản trích theo lương 

như BHXH, BHYT và BHTN là một bộ phận cấu thành chi phí hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. Việc chưa ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí này có thể làm cho 

chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ bản chất kinh 
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tế phát sinh thực tế. Điều này ảnh hưởng đến tính chính xác của việc xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh cũng như làm giảm độ tin cậy của thông tin kế toán. 

Xuất phát từ thực tế và những phân tích trên, em đề xuất công ty cần sớm xây 

dựng và hoàn thiện chính sách quản lý lao động theo hướng tuân thủ đầy đủ các quy 

định của pháp luật, đặc biệt là việc tham gia BHXH, (BHYT) và (BHTN) cho người 

lao động có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên. Đồng thời, doanh nghiệp nên 

thiết lập hệ thống quản lý nhân sự rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm 

xã hội địa phương trong công tác kê khai và đóng bảo hiểm định kỳ.  

Việc thực hiện đầy đủ chính sách BHXH không chỉ giúp doanh nghiệp tuân 

thủ đúng quy định của pháp luật mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong 

công tác kế toán, tăng mức độ ổn định của nguồn nhân lực và nâng cao hình ảnh 

chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Đây cũng là một giải pháp cần thiết nhằm hướng 

tới sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung trong thời gian tới. 

Phân bổ lương và các khoản trích theo lương 

Doanh nghiệp hiện đang ghi nhận tiền lương của 03 nhân viên vào chi phí bán 

hàng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại không phát sinh khoản mục tiền 

lương quản lý. Đây là một vấn đề cần được xem xét và điều chỉnh nhằm đảm bảo việc 

phản ánh chi phí đúng bản chất kinh tế phát sinh, đồng thời nâng cao tính chính xác 

của thông tin kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh.  

Theo nguyên tắc kế toán, chi phí phải được ghi nhận phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Chi phí bán hàng là các khoản chi 

phí phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như lương 

nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển, quảng cáo và tiếp thị. Trong khi đó, chi phí 

quản lý doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phục vụ công tác quản lý và điều hành 

chung của doanh nghiệp như lương Giám đốc, kế toán, nhân viên hành chính và các 

chi phí quản lý khác. 

Tuy nhiên, thực tế tại công ty cho thấy toàn bộ chi phí tiền lương hiện đang 

được tập trung ghi nhận vào chi phí bán hàng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp 

không ghi nhận khoản lương quản lý nào. Điều này cho thấy việc phân loại chi phí 

chưa thực sự hợp lý và chưa phản ánh đúng bản chất hoạt động của từng bộ phận 

trong doanh nghiệp. Bởi trên thực tế, công ty vẫn có các hoạt động quản lý, điều hành, 

kế toán và kiểm soát nội bộ, đồng nghĩa với việc vẫn phát sinh chi phí liên quan đến 

bộ phận quản lý doanh nghiệp. 

Việc chưa phân bổ hợp lý tiền lương giữa chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp có thể dẫn đến một số ảnh hưởng nhất định. Thứ nhất, làm sai lệch cơ 
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cấu chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khiến tỷ trọng chi phí bán 

hàng tăng cao bất thường trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp không phản ánh 

đúng thực tế phát sinh. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc phân tích hiệu quả hoạt 

động của từng bộ phận cũng như khả năng đánh giá chính xác tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. 

Việc chưa ghi nhận đầy đủ tiền lương quản lý doanh nghiệp cũng có mối liên 

hệ với vấn đề chưa tham gia BHXH cho người lao động tại công ty. Bởi các khoản 

trích theo lương như BHXH, BHYT và BHTN thường được xác định dựa trên quỹ 

tiền lương thực tế của từng bộ phận. Khi doanh nghiệp chưa xây dựng cơ cấu tiền 

lương rõ ràng cho bộ phận quản lý, việc xác định và trích nộp các khoản bảo hiểm 

bắt buộc cũng trở nên thiếu đầy đủ và khó kiểm soát. 

Từ những phân tích trên, em đề xuất công ty cần thực hiện phân loại lại chi 

phí tiền lương theo đúng chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Cụ thể, 

tiền lương của nhân viên kinh doanh và bán hàng nên được ghi nhận vào chi phí bán 

hàng; trong khi tiền lương của Giám đốc, kế toán và các vị trí hành chính cần được 

ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

Để làm rõ đề xuất, em sẽ tiến hành xây dựng lại bảng lương theo hướng phù 

hợp với tính hoạt động thực tế của công ty theo 4 bộ phận chính : bộ phận kinh doanh, 

bộ phận quản lý doanh nghiệp, bộ phận kế toán và bộ phận kho. Việc phân chia này 

căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên trong công ty 

− Chi phí bán hàng : nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh do trực tiếp tham gia  

hoạt đông bán hàng và tìm kiếm khách hàng cho công ty là Đinh Đức Vũ và Nguyễn 

Hưng Quý 

− Chi phí quản lí doanh nghiệp: Giám đốc và Thủ kho, Kế toán bao gồm Nguyễn  

Thành Long, Bùi Quang Tài, Võ Hồ Dạ My, Trần Thị Hồng Diễm đảm nhiệm vai trò 

quản lí doanh nghiệp như quản lí hàng hóa, kiểm tra đối chiếu giấy tờ hóa đơn đầu 

vào đầu ra, lên kế hoạch báo cáo … 

 Tiếp đó, em phân bổ các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT,  

BHTN theo đúng quy định hiện hành. Doanh nghiệp chịu 21.5%, người lao động chịu 

10.5%.Việc thực hiện  đầy đủ các khoản trích nộp này làm cho tổng chi phí nhân 

công của doanh nghiệp tăng lên đáng kể so với trước khi điều chỉnh 
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Hình 3.2. Bảng lương đề xuất tháng 03/2025 



94 

Từ bảng lương sau điều chỉnh, em tiến hành hạch toán lại các nghiệp vụ kế 

toán liên quan. Theo đó, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của từng bộ 

phận được phản ánh vào các tài khoản tương ứng. Điều này dẫn đến sự thay đổi số 

liệu trên sổ chi tiết và sổ cái của các tài khoản chi phí, các khoản phải trả người lao 

động và các khoản phải nộp theo lương. 

- Sổ cái 642 sau khi hạch toán bảng lương đề xuất ( phụ lục 15) 

- Sổ chi tiết 6421 sau khi hạch toán bảng lương đề xuất ( phụ lục 16) 

- Sổ chi tiết 6422 sau khi hạch toán bảng lương đề xuất ( phụ lục 17) 

Việc điều chỉnh chi phí tiền lương làm cho tổng chi phí hoạt động của 

doanh nghiệp tăng lên, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh. 

Bảng 3.1. Bảng Báo cáo KQHDKD trước và sau khi điều chỉnh 

STT Chỉ tiêu 
Trước điều 

chỉnh 

Sau điều 

chỉnh 

 Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:   

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.362.535.570 5.362.535.570 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu   

3 Doanh thu hoạt động tài chính 36.832 36.832 

4 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ   

 Giá vốn hàng bán 5.027.988.546 5.027.988.546 

 Chi phí bán hàng 300.766.000 248.152.000 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15.985.268 555.640.268 

5 Chi phí tài chính 38.663 38.663 

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17.793.131 (469.247.869) 

7 Thu nhập khác   

8 Chi phí khác 794 794 

9 Lợi nhuận khác (794) (794) 

10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

17.793.131 (469.247.869) 

                

Bên cạnh đó, việc tăng chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm xã hội cũng 

làm thay đổi số liệu trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy 

định hiện hành, các khoản chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương nếu có 

đầy đủ chứng từ hợp lệ sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế. Vì vậy, sau khi điều chỉnh, tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp tăng 
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lên, dẫn đến thu nhập chịu thuế giảm và kéo theo số thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp có sự thay đổi tương ứng. 

Cụ thể, trước khi thực hiện điều chỉnh, doanh nghiệp đang phát sinh lợi nhuận 

chịu thuế là 17.793.925 triệu đồng và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 

3.024.967 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận đầy đủ chi phí tiền lương và các 

khoản bảo hiểm xã hội theo đề xuất, tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng 

mạnh, dẫn đến lợi nhuận sau điều chỉnh chuyển sang âm 469.247.869 triệu đồng. 

Việc lợi nhuận chuyển từ dương sang âm cho thấy trước thời điểm điều 

chỉnh, doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến người 

lao động trong hệ thống kế toán. Sau khi bổ sung đầy đủ các khoản chi phí hợp lý 

và hợp lệ theo quy định, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phản 

ánh sát hơn với tình hình thực tế. 

Đồng thời, sự thay đổi này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tờ khai quyết toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp. Do doanh nghiệp phát sinh lỗ sau điều chỉnh nên không 

còn nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, thay cho mức thuế phải nộp 

là 3.024.967  triệu đồng trước đó. Khoản lỗ phát sinh sau điều chỉnh cũng có thể được 

doanh nghiệp theo dõi để thực hiện kết chuyển lỗ theo quy định của pháp luật thuế ở 

các kỳ tiếp theo. 

Tờ khai thuế TNDN sau khi điều chỉnh ( Phụ lục 17) 

Thông qua việc điều chỉnh bảng lương và ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí 

liên quan đến người lao động, có thể thấy rằng công tác kế toán của doanh nghiệp trở 

nên minh bạch và chính xác hơn. Mặc dù lợi nhuận giảm đáng kể sau điều chỉnh, 

nhưng số liệu kế toán và báo cáo tài chính phản ánh trung thực hơn tình hình hoạt 

động thực tế của doanh nghiệp, đồng thời giúp hạn chế các rủi ro liên quan đến thuế 

và pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh. 



 

KẾT LUẬN 

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung, em 

đã có cơ hội tiếp cận và tiếp xúc trực tiếp với phần mềm Smart Pro, được vận dụng 

và củng cố những kiến thức chuyên ngành đã được học tại trường Đại học Kiến Trúc 

Đà Nẵng. Đặc biệt, trong giai đoạn em thực tập cùng với thời điểm công ty làm báo 

cáo tài chính năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi để em được tham gia vào các công việc 

thực tế học cách nhập liệu kế toán, đóng chứng từ sổ sách, khai báo bảo hiểm xã hội, 

lập các báo cáo tài chính. 

Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của các anh chị trong công ty em đã tích luỹ thêm 

nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý 

công ty và và cô giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Thanh Phương đã tạo điều 

kiện và tận tình chỉ dẫn em hoàn thành khoá luận. 

Với những kiến thức còn hạn chế và bản thân còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, 

em khó tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện và trình bày nội dung. Vì 

vậy, em rất mong nhận sự thông cảm và những góp ý chân thành từ quý thầy cô giáo, 

cùng các anh chị quản lý trong công ty để khoá luận của em được hoàn thiện tốt hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. 

2. Tài liệu, sổ sách liên quan đến phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ miền Trung 

3. Các bài khoá luận tốt nghiệp trên thư viện Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. 

4. Các văn bản, Luật kế toán 2025 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung mới áp 

dụng từ năm 2025 liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai thuế và quản lý tài chính 

doanh nghiệp  
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PHỤ LỤC 01. Giấy phép đăng kí kinh doanh mã số doanh nghiệp: 04019255 

  



 

PHỤ LỤC 02. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 03. Giao diện bán hàng ở phần mềm Misa Amis 

 

  



 

PHỤ LỤC 04. Giao diện đăng nhập phần mềm hoá đơn Cyberbill 

   



 

PHỤ LỤC 05. Giao diện lập hoá đơn tại phần mềm hóa đơn Cyberbill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 06: Giao diện điền thông tin hóa đơn tại phần mềm hóa đơn Cyberbill 

  

1 
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PHỤ LỤC 07. Sổ nhật ký chung  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số: S03A-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

1/1/2025 PKT.002 01/01/25 Lệ phí môn bài năm 2025 phải nộp 2,000,000 2,000,000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 2,000,000

    Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339 2,000,000

… … … .. … … …

1/16/2025 CTNH.008 16/01/25 Tiền phạt chậm nộp 2,000,794 2,000,794

    Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339 2,000,000

    Chi phí khác 811 794

    Tiền gửi Ngân hàng Sacombank -TK: 

040074181688
11211 2,000,794

1/16/2025 CTNH.009 16/01/25 Nộp tiền vào TK 250,000,000 250,000,000

    Tiền gửi Ngân hàng Sacombank -TK: 

040074181688
11211 250,000,000

    Tiền Việt Nam 1111 250,000,000

… … … .. … … …

2/28/2025 HDBR.12 28/02/25 Doanh thu bán hàng Gỗ thông xẻ sấy 5,400,000 5,400,000

    Tiền Việt Nam 1111 5,400,000

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 5,000,000

    Thuế GTGT đầu ra 33311 400,000

2/28/2025 PXK.12 28/02/25  Xuất kho theo HĐ : 12,28/02/2025 4,635,490 4,635,490

    Giá vốn hàng bán 632 4,635,490

    Giá mua hàng hóa 1561 4,635,490

… … … .. … … …

2/28/2025 KC.02 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 2,656 2,656

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 2,656

    Xác định kết quả kinh doanh 911 2,656

2/28/2025 KC.03 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 216,067,536 216,067,536

    Xác định kết quả kinh doanh 911 216,067,536

    Giá vốn hàng bán 632 216,067,536

… … … .. … … …

3/31/2025 PKT.006 31/03/25 Lương T3 24,500,000 24,500,000

    Chi phí bán hàng 6421 24,500,000

    Phải trả người lao động 334 24,500,000

… … … .. … … …

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số 

hiệu

TK



 

 

3/31/2025 KC.04 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 24,500,000 24,500,000

    Xác định kết quả kinh doanh 911 24,500,000

    Chi phí bán hàng 6421 24,500,000

… … … .. … … …

6/6/2025 HDBR.48 06/06/25 Doanh thu bán hàng Gỗ tần bì dạng lóng 199,999,692 199,999,692

    Phải thu của khách hàng 131 199,999,692

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 185,184,900

    Thuế GTGT đầu ra 33311 14,814,792

6/6/2025 PXK.48 06/06/25  Xuất kho theo HĐ : 48,06/06/2025 178,540,084 178,540,084

    Giá vốn hàng bán 632 178,540,084

    Giá mua hàng hóa 1561 178,540,084

… … … .. … … …

7/3/2025 PC.25 03/07/25
Thanh toán tiền Dịch vụ tư vấn và làm thủ 

tục về thuế Q2/2025
4,860,000 4,860,000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 4,500,000

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ
1331 360,000

    Tiền Việt Nam 1111 4,860,000

… … … .. … … …

7/31/2025 CTNH.141 31/07/25 Phí chuyển khoản 14,300 14,300

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 14,300

    Tiền gửi Ngân hàng Sacombank -TK: 

040074181688
11211 14,300

… … … .. … … …

7/31/2025 KC.05 31/07/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 5,166,038 5,166,038

    Xác định kết quả kinh doanh 911 5,166,038

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 5,166,038

7/31/2025 KC.06 31/07/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 17,067,232 17,067,232

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 17,067,232

    Xác định kết quả kinh doanh 911 17,067,232

… … … .. … … …

10/25/2025 CTNH.251 25/10/25 Thanh toán lãi vay thấu chi 23,227 23,227

    Chi phí tài chính 635 23,227

    Tiền gửi ngân hàng MB - TK 6449996868 11212 23,227

… … … .. … … …

11/15/2025 CTNH.247 15/11/25 Lãi tiền gửi ngân hàng 1,267 1,267

    Tiền gửi ngân hàng MB - TK 6449996868 11212 1,267

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 1,267

… … … .. … … …

11/25/2025 CTNH.252 25/11/25 Thanh toán lãi vay thấu chi 15,436 15,436

    Chi phí tài chính 635 15,436

    Tiền gửi ngân hàng MB - TK 6449996868 11212 15,436



 

 

  

  

… … … … … … …

12/31/2025 CPCPB.003/12 31/12/25

Hạch toán CP CPB : Bộ giải pháp Phần mềm 

Quản lý Tài chính kế toán doanh nghiệp - Gói 

Standard năm đầu tiên Tháng 12

379,167 379,167

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 379,167

    Chi phí trả trước 242 379,167

… … … … … … …

12/31/2025 PKT.015 31/12/25 Lương T12 27,843,000 27,843,000

    Chi phí bán hàng 6421 27,843,000

    Phải trả người lao động 334 27,843,000

12/31/2025 PKT.016 31/12/25 CHi phí Thuế TNDN năm 2025 3,024,967 3,024,967

    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821 3,024,967

    Thuế thu nhập doanh nghiệp 3334 3,024,967

12/31/2025 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 1,099,246,769 1,099,246,769

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 1,099,246,769

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1,099,246,769

12/31/2025 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 4,970 4,970

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 4,970

    Xác định kết quả kinh doanh 911 4,970

12/31/2025 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 995,826,759 995,826,759

    Xác định kết quả kinh doanh 911 995,826,759

    Giá vốn hàng bán 632 995,826,759

12/31/2025 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 27,843,000 27,843,000

    Xác định kết quả kinh doanh 911 27,843,000

    Chi phí bán hàng 6421 27,843,000

12/31/2025 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 1,245,877 1,245,877

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1,245,877

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1,245,877

12/31/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 3,024,967 3,024,967

    Xác định kết quả kinh doanh 911 3,024,967

    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821 3,024,967

12/31/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 71,311,136 71,311,136

    Xác định kết quả kinh doanh 911 71,311,136

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 71,311,136

Tổng cộng 48,760,261,459 48,760,261,459

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long



 

PHỤ LỤC 08: Phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng ngày 06/06/2025 

  



 

PHỤ LỤC 09: Giao diện hạch toán HD số 48 ngày 06/06/2025 vào phần mềm 

Smart Pro  

 



 

PHỤ LỤC 10:  Tờ khai quyết toán thuế  thu nhập doanh nghiệp 2025 



 

 



 

 



 

PHỤ LỤC 11: File excel hóa đơn điện tử từ trang wed hoadondientu.gdt.gov.vn 

 

STT
Ký hiệu 

mẫu số

Ký hiệu 

hóa đơn
Số hóa đơn Ngày lập

MST người bán/MST người 

xuất hàng

Tên người bán/Tên người xuất 

hàng

MST người 

mua/MST người 

nhận hàng

Tên người mua/Tên người nhận 

hàng
Địa chỉ người mua

Tổng tiền 

chưa thuế

Tổng tiền 

thuế

T

ổ

n

g 

T

ổ

n

g 

Tổng tiền thanh 

toán

Đơn vị tiền 

tệ
Tỷ giá Trạng thái hóa đơn Kết quả kiểm tra hóa đơn

1 1 C25TAB 1 03/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402238732

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

VÀ NỘI THẤT SIMIE HOME

Tổ 1, thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, 

Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 13.888.500,0 1.111.080,0 14.999.580,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

2 1 C25TAB 2 04/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401815592

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM 

- DV AN BÌNH

47 Phú Lộc 15, Phường Hoà Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam -360.000,0 0 -360.000,0 VND 1.0 Hóa đơn điều chỉnh Đã cấp mã hóa đơn

3 1 C25TAB 3 04/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401815592

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM 

- DV AN BÌNH

47 Phú Lộc 15, Phường Hoà Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam -360.000,0 0 -360.000,0 VND 1.0 Hóa đơn điều chỉnh Đã cấp mã hóa đơn

4 1 C25TAB 4 04/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401815592

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM 

- DV AN BÌNH

47 Phú Lộc 15, Phường Hoà Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 55.555.556,0 4.444.444,0 60.000.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

5 1 C25TAB 5 13/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 3301320714 CÔNG TY TNHH SONG HÒA

Kiệt 11, Tổ dân phố Xuân Hòa, 

Phường Thủy Vân, Quận Thuận 

Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam 17.592.620,0 1.407.410,0 19.000.030,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

6 1 C25TAB 6 13/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0400124465

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH 

ĐÀ NẴNG

Số 06 Phước Hòa 2, Phường Hoà 

Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 10.848.090,0 867.847,0 11.715.937,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

7 1 C25TAB 7 18/01/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401842003

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN 

NHÀ HD

398/19 Hoàng Văn Thái, Phường 

Hoà Khánh Nam, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 17.850.000,0 1.428.000,0 19.278.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

8 1 C25TAB 10 27/02/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Người mua không lấy hóa đơn 14.822.719,0 1.482.273,0 16.304.992,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

9 1 C25TAB 11 27/02/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 3301676037

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI 

ĐĂNG

20 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, 

Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế, 

Việt Nam 45.530.113,0 3.642.409,0 49.172.522,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

10 1 C25TAB 12 28/02/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401973729

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG WE 

HOME

02 - 04 Hoàng Đình Ái, Phường 

Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 5.000.000,0 400.000,0 5.400.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

11 1 C25TAB 8 21/02/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401486676

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NGHỆ THUẬT CNC

Lô 167 - 168 Khu TĐC phía Nam 

Hoàng Văn Thái, Phường Hoà 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 129.629.630,0 10.370.370,0 140.000.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

12 1 C25TAB 9 26/02/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401543645

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

NỘI THẤT ĐỨC TÚ

515 Âu Cơ, Phường Hoà Khánh 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 37.037.070,0 2.962.966,0 40.000.036,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

DANH SÁCH HÓA ĐƠN

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025
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1 1 C25TAB 13 04/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401772211

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ CMS

K85/1A Phó Đức Chính, Phường 

Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 7.407.450,0 592.596,0 8.000.046,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

2 1 C25TAB 14 05/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401945552 CÔNG TY CỔ PHẦN C SPACE

75 Hoàng Thế Thiện, Phường Hoà 

Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 10.300.000,0 824.000,0 11.124.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

3 1 C25TAB 15 10/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 4001257492

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NGUYÊN QUANG MINH

135 Nguyễn Duy Hiệu, Phường 

Cẩm Châu, Thị xã Hội An, Tỉnh 

Quảng Nam, Việt Nam 17.592.620,0 1.407.410,0 19.000.030,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

4 1 C25TAB 16 10/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401543645

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

NỘI THẤT ĐỨC TÚ

515 Âu Cơ, Phường Hoà Khánh 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 80.111.140,0 6.408.891,0 86.520.031,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

5 1 C25TAB 17 15/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401963537

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG SAVEHOUSE

101 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải 

Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 17.000.000,0 1.360.000,0 18.360.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

6 1 C25TAB 18 17/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0400589291

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI 

NHÂN ÁI

35a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Thạch Thang, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 17.000.000,0 1.360.000,0 18.360.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

7 1 C25TAB 19 19/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0400589291

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI 

NHÂN ÁI

35a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Thạch Thang, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 17.000.000,0 1.360.000,0 18.360.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

8 1 C25TAB 20 20/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402188753

CÔNG TY TNHH KHUNG VÀ 

TRANH PQ

24 Bàu Hạc 3, Phường Vĩnh Trung, 

Quận Thanh Khê, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 6.944.700,0 555.576,0 7.500.276,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

9 1 C25TAB 21 20/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0400589291

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI 

NHÂN ÁI

35a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Thạch Thang, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 17.850.000,0 1.428.000,0 19.278.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

10 1 C25TAB 22 25/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402237337

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV 

DU LỊCH HOA HÒA BẮC

Thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 50, 

Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện 

Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 14.357.500,0 1.148.600,0 15.506.100,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

11 1 C25TAB 23 28/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401815592

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - 

DV AN BÌNH

47 Phú Lộc 15, Phường Thanh Khê 

Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 92.592.625,0 7.407.410,0 100.000.035,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

12 1 C25TAB 24 29/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401543645

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

NỘI THẤT ĐỨC TÚ

515 Âu Cơ, Phường Hoà Khánh 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 20.000.500,0 1.600.040,0 21.600.540,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

13 1 C25TAB 25 29/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401605404

CÔNG TY TNHH THC 

FURNITURE

Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà 

Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 27.015.995,0 2.161.280,0 29.177.275,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

14 1 C25TAB 26 31/03/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402183152

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & 

NỘI THẤT ADDECOR

542 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.689.850,0 295.188,0 3.985.038,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

15 1 C25TAB 27 08/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402262397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỘI 

THẤT WOOD & WONDER

70 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ 

An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

16 1 C25TAB 28 08/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401907885

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

VÀ XÂY DỰNG VN THING

Tầng 2, số 45 đường Trần Ngọc 

Sương, Phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 1.537.037,0 122.963,0 1.660.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

17 1 C25TAB 29 09/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402262397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỘI 

THẤT WOOD & WONDER

70 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ 

An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

18 1 C25TAB 30 10/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402262397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỘI 

THẤT WOOD & WONDER

70 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ 

An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

19 1 C25TAB 31 11/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402237337

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV 

DU LỊCH HOA HÒA BẮC

Thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 50, 

Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện 

Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 16.362.000,0 1.308.960,0 17.670.960,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

20 1 C25TAB 32 14/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402238732

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

VÀ NỘI THẤT SIMIE HOME

Tổ 1, thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, 

Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 9.259.220,0 740.738,0 9.999.958,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

21 1 C25TAB 33 16/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402237337

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV 

DU LỊCH HOA HÒA BẮC

Thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 50, 

Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện 

Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 9.312.800,0 745.024,0 10.057.824,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

22 1 C25TAB 34 21/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401907885

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

VÀ XÂY DỰNG VN THING

Tầng 2, số 45 đường Trần Ngọc 

Sương, Phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 13.500.040,0 1.080.003,0 14.580.043,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

23 1 C25TAB 35 22/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401907885

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

VÀ XÂY DỰNG VN THING

Tầng 2, số 45 đường Trần Ngọc 

Sương, Phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 13.500.040,0 1.080.003,0 14.580.043,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

24 1 C25TAB 36 23/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 4001257492

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NGUYÊN QUANG MINH

135 Nguyễn Duy Hiệu, Phường 

Cẩm Châu, Thị xã Hội An, Tỉnh 

Quảng Nam, Việt Nam 17.595.000,0 1.407.600,0 19.002.600,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

25 1 C25TAB 37 24/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401605404

CÔNG TY TNHH THC 

FURNITURE

Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà 

Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 57.997.431,0 4.639.794,0 62.637.225,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

26 1 C25TAB 38 25/04/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402237337

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV 

DU LỊCH HOA HÒA BẮC

Thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 50, 

Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện 

Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 53.704.000,0 4.296.320,0 58.000.320,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

DANH SÁCH HÓA ĐƠN

Từ ngày 01/03/2025 đến ngày 31/03/2025
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1 1 C25TAB 39 05/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402262397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỘI 

THẤT WOOD & WONDER

70 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ 

An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

2 1 C25TAB 40 06/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401543645

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

NỘI THẤT ĐỨC TÚ

515 Âu Cơ, Phường Hoà Khánh 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 70.370.370,0 5.629.630,0 76.000.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

3 1 C25TAB 41 10/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401772211

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ CMS

K85/1A Phó Đức Chính, Phường 

Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

4 1 C25TAB 42 13/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401899514

CÔNG TY TNHH MTV NGÔ 

PHƯƠNG LINH

447/15 Núi Thành, Phường Hoà 

Cường Nam, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 1.509.259,0 120.741,0 1.630.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

5 1 C25TAB 43 13/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 8521871240

HỘ KINH DOANH NGÔ QUỐC 

VĨNH

Tổ 2, Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, 

Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 9.259.200,0 740.736,0 9.999.936,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

6 1 C25TAB 44 16/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401605404

CÔNG TY TNHH THC 

FURNITURE

Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà 

Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 26.518.500,0 2.121.480,0 28.639.980,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

7 1 C25TAB 45 20/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401885487

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GỖ VIỆT NHẬT

183/34A đường Trần Thái Tông, 

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 138.888.000,0 11.111.040,0 149.999.040,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

8 1 C25TAB 46 29/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402262397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỘI 

THẤT WOOD & WONDER

70 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ 

An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 17.592.593,0 1.407.407,0 19.000.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

9 1 C25TAB 47 30/05/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401885487

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GỖ VIỆT NHẬT

183/34A đường Trần Thái Tông, 

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 138.897.000,0 11.111.760,0 150.008.760,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

10 1 C25TAB 48 06/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401885487

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GỖ VIỆT NHẬT

183/34A đường Trần Thái Tông, 

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 185.184.900,0 14.814.792,0 199.999.692,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

11 1 C25TAB 49 17/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401543645

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

NỘI THẤT ĐỨC TÚ

515 Âu Cơ, Phường Hoà Khánh 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam 100.000.000,0 8.000.000,0 108.000.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

12 1 C25TAB 50 24/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402044818

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THIÊN AN DECOR

Số 194 - 196 Bùi Tấn Diên, Phường 

Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

13 1 C25TAB 51 24/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401907885

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

VÀ XÂY DỰNG VN THING

Tầng 2, số 45 đường Trần Ngọc 

Sương, Phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 4.194.455,0 335.556,0 4.530.011,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

14 1 C25TAB 52 26/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402044818

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THIÊN AN DECOR

Số 194 - 196 Bùi Tấn Diên, Phường 

Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 18.000.000,0 1.440.000,0 19.440.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

15 1 C25TAB 53 28/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401885487

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GỖ VIỆT NHẬT

183/34A đường Trần Thái Tông, 

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 185.185.200,0 14.814.816,0 200.000.016,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

16 1 C25TAB 54 30/06/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 4300899064

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM 

KHỞI AN

59 Phạm Ngũ Lão, P.Nghĩa Lộ, TP. 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam 138.888.400,0 11.111.072,0 149.999.472,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

DANH SÁCH HÓA ĐƠN

Từ ngày 01/05/2025 đến ngày 31/05/2025
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Tổng tiền thanh 

toán

Đơn vị tiền 

tệ
Tỷ giá Trạng thái hóa đơn Kết quả kiểm tra hóa đơn

1 1 C25TAB 55 03/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402274804

CÔNG TY TNHH BLACK 

PEARL WORLD FOODS

75 Hoàng Kế Viêm, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 8.024.074,0 641.926,0 8.666.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

2 1 C25TAB 56 07/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401907885

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT VÀ XÂY DỰNG VN 

THING

Tầng 2, số 45 đường Trần Ngọc 

Sương, Phường Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.903.675,0 312.294,0 4.215.969,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

3 1 C25TAB 57 08/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0400428216

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ 

YẾN

9 Mạc Đĩnh Chi, Phường Hải Châu, 

Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.333.330,0 266.666,0 3.599.996,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

4 1 C25TAB 58 08/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401923848

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 

MỘC HOUSING

12 Sơn Thủy 4, Phường Ngũ Hành 

Sơn , Thành phố Đà Nẵng 15.135.832,0 1.210.867,0 16.346.699,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

5 1 C25TAB 59 14/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402274804

CÔNG TY TNHH BLACK 

PEARL WORLD FOODS

75 Hoàng Kế Viêm, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 9.290.700,0 743.256,0 10.033.956,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

6 1 C25TAB 60 14/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402135448

CÔNG TY TNHH SMS 

FURNITURE

251/10 Thái Thị Bôi, Phường Thanh 

Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 31.274.674,0 2.501.974,0 33.776.648,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

7 1 C25TAB 61 16/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402189877

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

VÀ NỘI THẤT DUY NHẤT

584/30 Tôn Đản, Phường An Khê , 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 11.111.200,0 888.896,0 12.000.096,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

8 1 C25TAB 62 18/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402262397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỘI 

THẤT WOOD & WONDER

70 Phạm Hữu Kính, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 24.537.037,0 1.962.963,0 26.500.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

9 1 C25TAB 63 18/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402274804

CÔNG TY TNHH BLACK 

PEARL WORLD FOODS

75 Hoàng Kế Viêm, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 3.881.700,0 310.536,0 4.192.236,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

10 1 C25TAB 64 18/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402281696 CÔNG TY TNHH KEN GIFT

Số 171/1 Trần Thái Tông, Phường 

An Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 17.666.700,0 1.413.336,0 19.080.036,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

11 1 C25TAB 65 19/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402274804

CÔNG TY TNHH BLACK 

PEARL WORLD FOODS

75 Hoàng Kế Viêm, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 5.017.590,0 401.407,0 5.418.997,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

12 1 C25TAB 66 22/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402274804

CÔNG TY TNHH BLACK 

PEARL WORLD FOODS

75 Hoàng Kế Viêm, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 2.745.360,0 219.629,0 2.964.989,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

13 1 C25TAB 67 23/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401923848

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 

MỘC HOUSING

12 Sơn Thủy 4, Phường Ngũ Hành 

Sơn , Thành phố Đà Nẵng 17.359.259,0 1.388.741,0 18.748.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

14 1 C25TAB 68 25/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0402135448

CÔNG TY TNHH SMS 

FURNITURE

251/10 Thái Thị Bôi, Phường Thanh 

Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 47.993.674,0 3.839.494,0 51.833.168,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

15 1 C25TAB 69 25/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401630425

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

XD&TM XUÂN THIÊN BẢO

K137-H02/24 Lê Văn Hiến, 

Phường Ngũ Hành Sơn , Thành 

phố Đà Nẵng 64.814.815,0 5.185.185,0 70.000.000,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

16 1 C25TAB 70 28/07/2025 0401925595

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

LIỆU GỖ MIỀN TRUNG 0401441259

CÔNG TY TNHH TRANG 

PHƯƠNG LINH

61 Lê Đình Thám, Phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng, Việt Nam 4.189.500,0 335.160,0 4.524.660,0 VND 1.0 Hóa đơn mới Đã cấp mã hóa đơn

DANH SÁCH HÓA ĐƠN

Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 31/07/2025



 

 



 

PHỤ LỤC 12. Bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra từ phần mềm kế toán 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA
Kèm theo tờ khai thuế GTGT

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng Quý,Tháng)

Kỳ q1 năm 2025
Tên cơ sở kinh doanh : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mã số thuế  : 0401925595

Địa chỉ  : Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

STT Hóa đơn chứng từ bán Tên người mua Mã sô thuế Mặt hàng Doanh số bán Thuế Thuế 

Seri HĐ Số HĐ Ngày HĐ chưa thuế suất GTGT

1 1C25TAB 1 03/01/25 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT SIMIE HOME 0402238732 Gỗ sồi đỏ xẻ 13.888.500 8 1.111.080

2 1C25TAB 4 04/01/25 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV AN BÌNH 0401815592 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 55.555.556 8 4.444.444

3 1C25TAB 5 13/01/25 CÔNG TY TNHH SONG HÒA 3301320714 Gỗ thông xẻ sấy 17.592.620 8 1.407.410

4 1C25TAB 6 13/01/25 CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG 0400124465 Gỗ sồi đỏ xẻ 10.848.090 8 867.847

5 1C25TAB 7 18/01/25 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HD 0401842003 Gỗ Sồi đỏ xẻ 17.850.000 8 1.428.000

6 1C25TAB 8 21/02/25 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHỆ THUẬT CNC 0401486676 Gỗ Sồi đỏ xẻ 129.629.630 8 10.370.370

7 1C25TAB 9 26/02/25 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ 0401543645 Gỗ tần bì AB 40+ 37.037.070 8 2.962.966

8 1C25TAB 10 27/02/25 Người mua không lấy hóa đơn

BỘ SẢN PHẨM RƯỢU CHIVAS 

REGAL AGED 12 YEARS BSW 

12X70CL

14.822.719 10 1.482.273

9 1C25TAB 11 27/02/25 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI ĐĂNG 3301676037 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 45.530.113 8 3.642.409

10 1C25TAB 12 28/02/25 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG WE HOME 0401973729 Gỗ thông xẻ sấy 5.000.000 8 400.000

11 1C25TAB 13 04/03/25 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ CMS 0401772211 Gỗ tần bì dạng lóng 7.407.450 8 592.596

12 1C25TAB 14 05/03/25 CÔNG TY CỔ PHẦN C SPACE 0401945552 Gỗ thông xẻ sấy 10.300.000 8 824.000

13 1C25TAB 15 10/03/25
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN QUANG MINH
4001257492 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 17.592.620 8 1.407.410

14 1C25TAB 16 10/03/25 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ 0401543645 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 80.111.140 8 6.408.891

15 1C25TAB 17 15/03/25
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG SAVEHOUSE
0401963537 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 17.000.000 8 1.360.000

16 1C25TAB 18 17/03/25 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI NHÂN ÁI 0400589291 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 17.000.000 8 1.360.000

17 1C25TAB 19 19/03/25 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI NHÂN ÁI 0400589291 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 17.000.000 8 1.360.000

18 1C25TAB 20 20/03/25 CÔNG TY TNHH KHUNG VÀ TRANH PQ 0402188753 Gỗ thông xẻ sấy 6.944.700 8 555.576

19 1C25TAB 21 20/03/25 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI NHÂN ÁI 0400589291 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 17.850.000 8 1.428.000

20 1C25TAB 22 25/03/25 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV DU LỊCH HOA HÒA BẮC 0402237337 Gỗ thông xẻ sấy 14.357.500 8 1.148.600

21 1C25TAB 23 28/03/25 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV AN BÌNH 0401815592 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 92.592.625 8 7.407.410

22 1C25TAB 24 29/03/25 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ 0401543645 Gỗ Tần bì ABC 40/50+ 20.000.500 8 1.600.040

23 1C25TAB 25 29/03/25 CÔNG TY TNHH THC FURNITURE 0401605404 Gỗ sồi đỏ xẻ 27.015.995 8 2.161.280

24 1C25TAB 26 31/03/25 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT ADDECOR 0402183152 Gỗ sồi đỏ xẻ 3.689.850 8 295.188

Tổng cộng 696.616.678 56.025.790

Ngày 31 tháng 3 năm 2025
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Nguyễn Thanh Long

Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra : 

Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra : 

696.616.678

56.025.790



 

PHỤ LỤC 13. Giao diện phần mềm kết chuyển số dư tài khoản - tự độn 
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PHỤ LỤC 14. Giao diện kết chuyển số dư các tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 15: Sổ cái 642 sau khi hạch toán bảng lương đề xuất 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG Mẫu số S03b-DNN

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401925595 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :642 - Chi phí quản lý kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

… … … … … … …

31/01/25 CPCPB.001/1 31/01/25
Hạch toán CP CPB : Chuột máy tính RAPOO M219 Silent Black

_12396 Tháng 1
242 12,121

… … … … … … …

31/03/25 PKT.006 31/03/25 Lương BPBH tháng 3 334 17,504,000

31/03/25 31/03/25 BHXH BPBH T3 3383 1,750,000

31/03/25 31/03/25 BHYT BPBH T3 3384 300,000

31/03/25 31/03/25 BHTN BPBH T3 3386 100,000

31/03/25 PKT.006 31/03/25 Lương CP QLDN tháng 3 334 38,399,000

31/03/25 31/03/25 BHXH BP QLDN T3 3383 4,025,000

31/03/25 31/03/25 BHYT BP QLDN T3 3384 690,000

31/03/25 31/03/25 BHTN BP QLDN T3 3386 230,000

31/03/25 KC.04 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 19,654,000

31/03/25 KC.05 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 44,233,536

… … … … … … …

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 19,654,000

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 44,589,877

CỘNG PHÁT SINH 803,792,268 803,792,268

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 803,792,268 803,792,268

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu Nguyễn Thanh Long



 

PHỤ LỤC 16: Sổ chi tiết 6421 sau khi hạch toán bảng lương đề xuất 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6421-Chi phí bán hàng

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

… … … …. … … …

31/03/25 PKT.006 31/03/25 Lương BPBH T3 334 17,504,000

31/03/25 31/03/25 BHXH BPBH T3 3383 1,750,000

31/03/25 31/03/25 BHYT BPBH T3 3384 300,000

31/03/25 31/03/25 BHTN BPBH T3 3386 100,000

31/03/25 KC.04 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 19,654,000

… … … …. … … …

31/12/25 PKT.015 31/12/25 Lương BPBH T12 334 17,504,000

31/12/25 31/12/25 BHXH BPBH T12 3383 1,750,000

31/12/25 31/12/25 BHYT BPBH T12 3384 300,000

31/12/25 31/12/25 BHTN BPBH T12 3386 100,000

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 19,654,000

Cộng phát sinh 248,152,000 248,152,000

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính



 

PHỤ LỤC 17: Sổ chi tiết 6422 sau khi hạch toán bảng lương đề xuất 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG

Lô 29 Khu B2-37, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Khánh, TP.Đà nẵng

Mã số thuế : 0401925595

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

01/01/25 PKT.002 01/01/25 Lệ phí môn bài năm 2025 phải nộp 3339 2,000,000

02/01/25 CTNH.001 02/01/25 Phí ngân hàng 11211 14,300

… … … … … … …

31/03/25 PKT.003 31/03/25 Lương BPBH tháng 3 334 38,399,000

31/03/25 31/03/25 BHXH BPBH T3 3383 4,025,000

31/03/25 31/03/25 BHYT BPBH T3 3384 690,000

31/03/25 31/03/25 BHTN BPBH T3 3386 230,000

31/03/25 KC.05 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 44,233,536

… … … … … … …

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 44,589,877

Cộng phát sinh 555,640,268 555,640,268

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Đoàn Quang Hiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thanh Long

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính



 

PHỤ LỤC 18: Trích Tờ khai thuế TNDN sau khi chỉnh đẩy đủ  

 



 

  



 

 

 


